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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
Tài liệu này thuộc loại sách bài giảng nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.










































LỜI GIỚI THIỆU

	Trong những năm gần đây, khung pháp lý trong tổ chức công tác kế toán có những đổi mới lớn như ban hành Luật kế toán, 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam, kèm theo các nghị định và thông tư hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Luật và chuẩn mực kế toán. Từ sự thay đổi đó dẫn đến các nội dung căn bản, nguyên tắc tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp nói chung, đồng thời tuỳ thuộc vào đặc điểm từng ngành sản xuất kinh doanh đòi hỏi có sự vận dụng linh hoạt để lựa chọn chính sách kế toán phù hợp với doanh nghiệp.
	Hiện nay, trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bạc Liêu từng bước chuyển từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ, do đó các môn học, mô đun được thiết kế thành các tín chỉ cho phù hợp với chương trình đào tạo mới của trường. Trong bối cảnh đó, bài giảng Kế toán Xác định kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính được tổ chức biên soạn nhằm giúp cho sinh viên chuyên ngành Kế toán vận dụng nội dung công tác tổ chức kế toán doanh nghiệp theo từng quy trình kế toán cụ thể và cung cấp thông tin kinh tế tài chính trên các báo cáo tài chính phù hợp với Luật kế toán Việt Nam, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi hơn khi sinh viên tiếp cận tình huống thực tế tại đơn vị thực tập, tiến tới hành nghề kế toán trong tương lai.
	Bài giảng Kế toán Xác định kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính bao gồm các bài sau:
	Bài 1. Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
	Bài 2. Báo cáo tài chính
Bài 3. Thực hành tổng hợp
Tác giả xin cảm ơn các bạn đồng nghiệp đã đóng góp ý kiến để tác giả có thể hoàn thành bài giảng này. Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong sự góp ý của tất cả mọi người để bài giảng ngày càng được hoàn thiện hơn.
Bạc Liêu, ngày 05 tháng 01 năm 2023
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BÀI GIẢNG MÔ ĐUN
Tên Mô đun: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Mã mô đun: 11
Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thảo luận, bài tập: 26 giờ; kiểm tra: 04 giờ).
I. Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun
- Vị trí: Mô đun Kế toán Xác định kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính là mô đun được học sau môn học Nguyên lý kế toán, các mô đun Kế toán thanh toán và Kế toán các yếu tố cơ bản quá trình sản xuất..
- Tính chất: Mô đun Xác định kết quả kinh doanh và báo cáo tài chínhlà mô đun chuyên ngành bắt buộc của nghề kế toán.
- Ý nghĩa và vai trò của mô đun:
+ Ý nghĩa: giúp người học có những kiến thức và kỹ năng về lập chứng từ và ghi sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
+ Vai trò: Mô đun Xác định kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong chương trình đào tạo nghề kế toán bậc trung cấp, cung cấp kiến thức chuyên sâu về doanh nghiệp.
II. Mục tiêu của mô đun
1. Kiến thức
- Trình bày được các nội dung của kế toán xác định KQKD và lập BCTC.
	- Trình bày được phương pháp, nguyên tắc lập BCTC, sổ sách kế toán có liên quan của doanh nghiệp theo quy định hiện hành.
2. Kỹ năng
	- Xác định và lập được chứng từ kế toán xác định KQKD trong doanh nghiệp.
- Ghi sổ kế toán có liên quan đến kế toán xác định KQKD và báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
-  Lập được các báo cáo kế toán có liên quan đến báo cáo tài chính trong DN.
3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm
	- Chủ động thực hiện nhiệm vụ và phối hợp nhóm trong công tác kế toán.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các số liệu kế toán, tuân thủ các chế độ kế toán tài chính, pháp luật thuế, do Nhà nước ban hành liên quan đến kinh doanh. 



BÀI 1
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
(Thời gian: 24 giờ gồm 15 giờ lý thuyết, 8 giờ thực hành, 1 giờ kiểm tra)

Giới thiệu
	Bài Kế toán xác định kết quả kinh doanh trình bày các nội dung về phương pháp xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hướng dẫn quy trình lập chứng từ và ghi sổ sách kế toán có liên quan đến xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 
Mục tiêu
· Trình bày được phương pháp hạch toán các khoản doanh thu và chi phí;
· Hạch toán được kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp và ghi được sổ kế toán có liên quan.
· Thực hiện theo đúng chế độ và nguyên tắc của kế toán.
Nội dung
1. Khái niệm, nội dung xác định kết quả kinh doanh (3h)
1.1. Khái niệm (1h)
Kết quả kinh doanh là số lãi hoặc lỗ do các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mang lại trong kỳ kế toán.
Kết quả hoạt động kinh doanh của DN bao gồm:
· Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
+ Kết quả hoạt động bán hàng: Là số lãi (lỗ) do tiêu thụ sản phẩm,cung cấp lao vụ thực hiện được bằng cách so sánh giữa doanh thu bán hàng trừ đi giá vốn hàng xuất kho bán và chi phí bán hàng, chi phí quản lý DN.
+ Kết quả hoạt động tài chính: Là số lãi (lỗ) của các hoạt động tài chính trong DN được xác định bằng cách so sánh giữa số thu và số chi về các hoạt động tài chính như chênh lệch giữa lãi tiền gửi, tiền vay, ….
· Kết quả hoạt động khác: Là số lãi (lỗ) của các hoạt động khác trong DN được xác định bằng cách so sánh giữa số thu và số chi về các hoạt động đó như thanh lý, nhượng bán tài sản.
1.2. Nội dung xác định kết quả hoạt động kinh doanh thương mại (2h)
1.2.1. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh
Đây là bộ phận lợi nhuận chủ yếu của doanh nghiệp thu được từ các hoạt động kinh doanh thương mại, cung ứng dịch vụ trong kỳ.

	Lợi nhuận thuần từ HĐKD
	=
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV
	+
	Doanh thu HĐ tài chính
	-
	Chi phí tài chính
	-
	CPBH, chi phí QLDN


Trong đó:

	Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV
	=
	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV
	-
	Trị giá vốn hàng bán



	DTT về bán hàng và CCDV
	=
	Tổng DTBH và CCDV trong kỳ
	-
	Chiết khấu
thương mại
	-
	Giảm giá hàng bán
	-
	DT hàng bán bị trả lại
	-
	Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp phải nộp


1.2.2. Lợi nhuận hoạt động khác 
	Lợi nhuận khác
	=
	Thu nhập khác
	-
	Chi phí khác


Sau khi đó xác định lợi nhuận của các hoạt động, ta tiến hành tổng hợp lại được  lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp:
	Lợi nhuận kế toán trước thuế
	=
	Lợi nhuận thuần từ HĐKD
	+
	Lợi nhuận khác


Lưu ý: Lợi nhuận KD của DN theo công thức trên là xác định theo các nguyên tắc kế toán (tổng lợi nhuận KT trước thuế), còn thu nhập tính thuế TNDN thì kế toán phải xác định lại theo quy định của luật thuế TNDN, như vậy tổng lợi nhuận kế toán và thu nhập tính thuế thu nhập có thể không bằng nhau.
	Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
	=
	Lợi nhuận kế toán trước thuế
	x
	Thuế suất thuế TNDN


   
	Lợi nhuận sau thuế TNDN
	=
	Lợi nhuận kế toán trước thuế
	-
	Chi phí thuế TNDN


2. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh (21h)
2.1. Kế toán Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (5h)
2.1.1. Kế toán chi phí bán hàng
	2.1.1.1. Lập chứng từ kế toán  
	a. Căn cứ lập chứng từ
	Tất cả các khoản chi phí phát sinh liên quan đến chi phí bán hàng đều phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ. Tùy thuộc vào nội dung của từng yếu tố chi phí phát sinh mà các chứng từ được lập và sử dụng có khác nhau, cụ thể:
	- Đối với chi phí nhân viên bán hàng, căn cứ vào Bảng thanh toán lương (mẫu số 02 – LĐTL).
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định, căn cứ vào Bảng tính trích khấu hao tài sản cố định (Bảng phân bổ số 3)
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài, căn cứ vào Hoá đơn GTGT, Hoá đơn đặc thù…
	- Chi phí vật liệu, bao bì, căn cứ vào Phiếu xuất kho, Bảng phân bổ vật liệu, dụng cụ (Bảng phân bổ số 2)…
	- Chi phí bằng tiền, căn cứ vào Phiếu chi, Giấy báo Nợ của ngân hàng…
	b. Tài khoản sử dụng

0

- Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 641 - Chi phí bán hàng
Bên Nợ: Các chi phí phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ phát sinh trong kỳ.
Bên Có:
· Khoản được ghi giảm chi phí bán hàng trong kỳ;
· Kết chuyển chi phí bán hàng vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" để tính kết quả kinh doanh trong kỳ.
Tài khoản 641 không có số dư cuối kỳ.
Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng, có 7 tài khoản cấp 2( xem hệ thống TKKT)
c. Phương pháp hạch toán
(1) Tính tiền lương, phụ cấp, tiền ăn giữa ca và tính, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện...) cho nhân viên phục vụ trực tiếp cho quá trình bán các sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ, ghi:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng Có TK 334, 338,...
(2) Giá trị vật liệu, dụng cụ phục vụ cho quá trình bán hàng, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
Có các TK 152, 153, 242.
(3)   Trích khấu hao TSCĐ của bộ phận bán Tàihàng, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.
(4) Chi phí điện, nước mua ngoài, chi phí thông tin (điện thoại, fax...), chi phí thuê ngoài sửa chữa TSCĐ có giá trị không lớn, được tính trực tiếp vào chi phí bán hàng, ghi:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 1 41, 331,...
(5) Đối với chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ cho bán hàng
· Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:
+ Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
Có TK 335 - Chi phí phải trả (nếu việc sửa chữa đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu hoặc chưa có hóa đơn).
Có TK 352 - Dự phòng phải trả (Nếu đơn vị trích trước chi phí sửa chữa cho TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải bảo dưỡng, duy tu định kỳ)
+ Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ghi: Nợ các TK 335, 352

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 331, 241, 111, 112, 152,...
· Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn và liên quan đến việc bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong nhiều kỳ, định kỳ kế toán tính vào chi phí bán hàng từng phần chi phí sửa chữa lớn đã phát sinh, ghi:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
Có TK 242 - Chi phí trả trước.
(6) Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại, quảng cáo
· Đối với hàng hóa mua vào hoặc sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra dùng để khuyến mại, quảng cáo:
+ Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa, ghi:
Nợ TK 641- Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá) Có các TK 155, 156.
+ Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo nhưng khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo các điều kiện khác như phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ như mua 2 sản phẩm được tặng 1 sản phẩm....) thì kế toán phản ánh giá trị hàng khuyến mại, quảng cáo vào giá vốn hàng bán (trường hợp này bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán).
· Trường hợp DN có hoạt động thương mại được nhận hàng hoá (không phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng của nhà sản xuất, nhà phân phối:
+ Khi nhận hàng của nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng trong hệ thống quản trị nội bộ của mình và thuyết minh trên Bản thuyết minh BCTC đối với hàng nhận được và số hàng đã dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng nhận giữ hộ).
+ Khi hết chương trình khuyến mại, nếu không phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác là giá trị số hàng khuyến mại không phải trả lại, ghi:
Nợ TK 156 - Hàng hoá (theo giá trị hợp lý) Có TK 711 - Thu nhập khác.
(7) Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ cho hoạt động bán hàng, căn cứ vào chứng từ liên quan, kế toán ghi:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (6412, 6413, 6417, 6418)
Có các TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).
Nếu phải kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ (giá trị kê khai thực hiện th  eo quy định của pháp luật về thuế), ghi:
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
(8) Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng

· Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho khách hàng bên ngoài doanh nghiệp được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá) Có các TK 152, 153, 155, 156.
Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi: Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
· Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:
Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán) Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán
Có các TK 152, 153, 155, 156.
(9) Số tiền phải trả cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu về các khoản đã chi hộ liên quan đến hàng uỷ thác xuất khẩu và phí uỷ thác xuất khẩu, căn cứ các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (3388).
(10) Hoa hồng bán hàng bên giao đại lý phải trả cho bên nhận đại lý, ghi: Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
(11) Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí bán hàng, ghi: Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 641 - Chi phí bán hàng.
(12) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh", ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 641 - Chi phí bán hàng.
d. Quy trình luân chuyển chứng từ: 
· Bước 1: Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán
· Bước 2: Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra & ký chứng từ kế toán or trình GĐ doanh nghiệp ký duyệt
· Bước 3: Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản, & ghi sổ kế toán

· Bước 4: Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
* Luân chuyển chứng từ kế toán chi phí bán hàng
· Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc như phiếu chi, PXK,.. kế toán vào sổ chi phí bán hàng, đồng thời ghi vào sổ tổng hợp và sổ cái các TK, sổ chit tiết có liên quan.
· Cuối tháng, quý căn cứ vào số liệu trên sổ chi phí bán hàng kế toán quản lý tài chính này sẽ lập phiếu ghi sổ hoặc phiếu kế toán chuyển cho kế toán tổng hợp, kế toán căn cứ vào phiếu ghi sổ TK 641 hoặc phiếu kế toán vào NKC và sổ cái TK 641. Sau đó, kế toán xác định kết quả kinh doanh theo tháng hoặc quý và theo dõi trên TK 911 và lập BCTC
2.1.1.2. Ghi sổ sách kế toán
a. Ghi sổ tổng hợp
· Sổ nhật ký chung; nhật ký chứng từ,…..
· Sổ cái TK 641,…
b. Ghi sổ chi tiết
· Sổ chi phí SXKD
· Các sổ, thẻ chi tiết có liên quan
* ĐỐI VỚI HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG : gồm các sổ nhật ký chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái TK 641- CPBH
QUY TRÌNH CHUNG GHI SỔ KẾ TOÁN


Không SD NK đặc biệtNhật ký chung
TK …..
Sổ cái
TK 641

Chứng từ gốc
Sổ cái
TK …..
TK 641

· ĐỐI VỚI HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH
QUY TRÌNH CHUNG GHI SỔ KẾ TOÁNSổ cái
TK 641
có SD NK đặc biệt
NK đặc biệt

Máy vi tính
BTH chứng từ KT cùng loại
Chứng từ gốc
Phần mềm kế toán
TK ….


Hướng dẫn cách ghi sổ chi phí SXKD như sau:
· Căn cứ vào sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ trước, phần “ số dư cuối kỳ”, để ghi vào dòng “ số dư đầu kỳ” ở các cột phù hợp từ cột 1 đến cột 8
· Phần số phát sinh trong kỳ căn cứ vào chứng từ kế toán ( chứng từ gốc, bảng phân bổ để ghi vào sổ chi phí SXKD như sau:
Đơn vị:……………………………………. Điạ chỉ:……………………………………..
Mẫu số: S36-DN (Ban hành theo Thông tư số
SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho các TK: 154, 242, 335, 621, 622, 623, 627, 631, 632, 641, 642)
- Tên tài khoản:
Từ ngày …….. đến ngày 31/01/201…….
- Tên phân xƣởng: ……… - tên SP, dịch vụ:
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Cộng số phát sinh trong kỳ
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	Ghi Có TK: …..
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số dƣ cuối kỳ
	
	
	
	
	


· Sổ này có 01 trang, đánh số từ trang số 01 đến trang 01
- Ngày mở sổ: ..................................
Ngày ..... tháng ..... năm
Ngƣời lập biểu	Kế toán trƣởng
(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên)

Ví dụ 1: Trích một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh về chi phí bán hàng trong tháng 9 năm 2018 của 1 DNTM (X). Biết DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
Giả sử các tài khoản đầu kỳ có số dư hợp lý, đơn vị tính: đồng.
1. Ngày 5/9 PXK số 001, xuất kho một số công cụ dụng cụ nhỏ trị giá 2.000.000 đ dùng cho bộ phận bán hàng.
2. Ngày 6/9 Phiếu chi số 001, chi trả tiền vận chuyển hàng hóa đem đi bán số tiền
2.500.000đ ( người nhận: Nguyễn Đức Tính).
3. Ngày 7/9, Lập UNC số 020, Thanh toán tiền quảng cáo tiếp thị qua tài khoản tiền gửi ngân hàng công thương chi nhánh BL với giá dịch vụ chưa thuế là 60.000.000đ, thuế GTGT tính 10%, khoản chi phí này được phân bổ vào chi phí bán hàng trong 6 tháng, và bắt đầu từ tháng này. (BPB 09).
4. Ngày 10/9, phiếu chi số 002 chi thanh toán tiền điện thắp sáng và điện thoại của phòng kinh doanh với giá dịch vụ chưa thuế 5.600.000 đ, thuế GTGT 10%
5. Ngày 12/9 bảng phân bổ số 10, Phân bổ số công cụ dụng cụ dùng cho bộ phận bán hàng số tiền 1.250.000đ.
6. Cuối kỳ, Kết chuyển toàn bộ chi phí bán hàng để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
Yêu cầu:
1. Ghi vào sổ nhật ký chung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
2. Ghi vào sổ cái TK 641

Giải:


SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Tháng 9 năm 2018
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SỔ CÁI Năm 2018
Tên tài khoản: Chi phí bán hàng Số hiệu: TK 641
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2.1.2. Kế toán chi phí quản lý DN
2.1.2.1. Lập chứng từ kế toán
a. Căn cứ lập chứng từ kế toán
Tất cả các khoản CP phát sinh liên quan đến chi phí quản lý DN đều phải có chứng từ kế toán hợp pháp, hợp lệ. Tùy thuộc vào nội dung của từng yếu tố chi phí phát sinh mà các chứng từ được lập và sử dụng có khác nhau, cụ thể:
· Đối với chi phí nhân viên quản lý DN, căn cứ vào bảng chấm công hoặc hợp đồng lao động, thang bậc lương do DN tự xây dựng để lập Bảng thanh toán lương (mẫu số 02 – LĐTL).
· Chi phí khấu hao tài sản cố định, căn cứ vào Bảng tính trích khấu hao tài sản cố định (Bảng phân bổ số 3). Định kỳ, kế toán tiến hành trích khấu hao TSCĐ, căn cứ vào nguyên giá TSCĐ để hạch toán CP khấu hao TSCĐ, kế toán căn cứ vào bảng phân bổ KH TSCĐ, sau đó mở thẻ TSCĐ để cập nhật số liệu. dựa vào bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ kế toán ghi vào sổ chi phí QLDN.
· Khi phát sinh nghiệp vụ xuất vật tư, CCDC dùng cho BPQLDN, kế toán căn cứ vào các chứng từ: giấy đề nghị xuất dùng,… -> lập phiếu xuất kho- được lập thành 3 liên, 2 liên lưu tại phòng kế toán, 1 liên lưu tại kho.
· Khi mua vật tư, CCDC sử dụng ngay ở BP QLDN, kế toán lập phiếu chi (nếu thanh toán bằng tiền mặt), hoặc lập ủy nhiệm chi (nếu thanh toán qua ngân hàng), nếu chưa thanh toán thì theo dõi công nợ, hợp đồng. cập nhật số liệu chứng từ minh chứng nghiệp vụ mua vật tư, CCDC,…
· Chi phí dịch vụ mua ngoài như tiền điện, nước, sửa chữa TSCĐ, phí, kế toán TM, TGNH căn cứ vào Hoá đơn GTGT, Hoá đơn đặc thù, giấy đề nghị thanh toán,….để lập chứng từ thanh toán: phiếu chi, UNC, giấy báo nợ,…và cập nhật số liệu vào phần mềm kế toán có liên quan.
· Chi phí vật liệu, bao bì, căn cứ vào Phiếu xuất kho, Bảng phân bổ vật liệu, dụng cụ (Bảng phân bổ số 2)…
· Chi phí bằng tiền, căn cứ vào Phiếu chi, Giấy báo Nợ của ngân hàng…
b. Tài khoản sử dụng
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
Bên Nợ:
· Các chi phí quản lý doanh nghiệp thực tế phát sinh trong kỳ;
· Số dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);
Bên Có:
· Các khoản được ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp;
· Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng phải trả (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết);
· Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp vào tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh".
Tài khoản 642 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 642 - Chi phí QLDN, có 8 tài khoản cấp 2 ( xem trong hệ thống TKKT)
c. Phương pháp hạch toán
(1). Tiền lương, tiền công, phụ cấp và các khoản khác phải trả cho nhân viên bộ phận quản lý doanh nghiệp, trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, các khoản hỗ trợ khác (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện...) của nhân viên quản lý doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421) Có các TK 334, 338.
(2). Giá trị vật liệu xuất dùng, hoặc mua vào sử dụng ngay cho quản lý doanh nghiệp như: xăng, dầu, mỡ để chạy xe, vật liệu dùng cho sửa chữa TSCĐ chung của doanh nghiệp,..., ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6422)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ) Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
Có các TK 111, 112, 242, 331,...
(3). Trị giá dụng cụ, đồ dùng văn phòng xuất dùng hoặc mua sử dụng ngay không qua kho cho bộ phận quản lý được tính trực tiếp một lần vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6423) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 153 - Công cụ. dụng cụ Có các TK 111, 112, 331,...
(4). Trích khấu hao TSCĐ dùng cho quản lý chung của doanh nghiệp, như: Nhà cửa, vật kiến trúc, kho tàng, thiết bị truyền dẫn,..., ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6424) Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.
(5). Thuế môn bài, tiền thuê đất,... phải nộp Nhà nước, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. (6). Lệ phí giao thông, lệ phí qua cầu, phà phải nộp, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6425)
Có các TK 111, 112,…
(7). Kế toán dự phòng các khoản phải thu khó đòi khi lập Báo cáo tài chính:
· Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này lớn hơn số đã trích lập từ kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293).
· Trường hợp số dự phòng phải thu khó đòi phải trích lập kỳ này nhỏ hơn số đã

trích lập từ kỳ trước, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293)
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426).
· Việc xác định thời gian quá hạn của khoản nợ phải thu được xác định là khó đòi phải trích lập dự phòng được căn cứ vào thời gian trả nợ gốc theo hợp đồng mua, bán ban đầu, không tính đến việc gia hạn nợ giữa các bên.
· DN trích lập dự phòng đối với khoản cho vay, ký cược, ký quỹ, tạm ứng… được quyền nhận lại tương tự như đối với các khoản phải thu theo quy định của pháp luật.
(8). Khi trích lập dự phòng phải trả về chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp, dự phòng phải trả cần lập cho hợp đồng có rủi ro lớn và dự phòng phải trả khác (trừ dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng), ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 352 - Dự phòng phải trả.
Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập ở cuối kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi:
Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.
(9). Tiền điện thoại, điện, nước mua ngoài phải trả, chi phí sửa chữa TSCĐ một lần với giá trị nhỏ, ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6427) Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331, 335,...
(10). Đối với chi phí sửa chữa TSCĐ phục vụ cho quản lý
a) Trường hợp sử dụng phương pháp trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ:
· Khi trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí bán hàng, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 335 - Chi phí phải trả (nếu việc sửa chữa đã thực hiện trong kỳ nhưng chưa nghiệm thu hoặc chưa có hóa đơn).
Có TK 352 - Dự phòng phải trả (Nếu đơn vị trích trước chi phí sửa chữa cho TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải bảo dưỡng, duy tu định kỳ)
· Khi chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh, ghi: Nợ các TK 335, 352
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 331, 241, 111, 112, 152,...
b) Trường hợp chi phí sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn và liên quan đến bộ phận quản lý trong nhiều kỳ, định kỳ kế toán tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp từng phần chi phí sửa chữa lớn đã phát sinh, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp Có TK 242 - Chi phí trả trước.
(11). Chi phí phát sinh về hội nghị, tiếp khách, chi cho lao động nữ, chi cho nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí quản lý khác, ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6428)
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế) Có các TK 111, 112, 331,...
(12). Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ phải tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:
Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332).
(13). Đối với sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ sử dụng cho mục đích quản lý,

ghi:


Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có các TK 155, 156 (chi phí sản xuất sản phẩm hoặc giá vốn hàng hoá).
Nếu phải kê khai thuế GTGT cho sản phẩm, hàng hoá tiêu dùng nội bộ (giá trị kê khai

thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế), ghi: Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
(14). Khi phát sinh các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.
(15). Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp tính vào tài khoản 911 để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.
d/ Quy trình luân chuyển chứng từ : Bao gồm các bước sau:
· Bước 1: lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán
· Bước 2: Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra & ký chứng từ kế toán or trình GĐ doanh nghiệp ký duyệt
· Bước 3: Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản, & ghi sổ kế toán
· Bước 4: Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán.
* Luân chuyển chứng từ kế toán chi phí quản lý DN.
· Khi phát sinh mọi trường hợp có liên quan đến chi phí quản lý chung của DN kế toán viên phải lập đầy đủ các chứng từ có liên quan như: Phiếu chi, các loại chừng từ khác. theo qui định kế toán.
· Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc như phiếu chi, PXK,.. kế toán vào sổ chi phí quản lý DN, đồng thời ghi vào sổ tổng hợp và sổ cái các TK và sổ chi tiết có liên quan.

· Cuối tháng, quý căn cứ vào số liệu trên sổ chi phí QLDN kế toán quản lý tài chính này sẽ lập phiếu ghi sổ hoặc phiếu kế toán chuyển cho kế toán tổng hợp, kế toán căn cứ vào phiếu ghi sổ TK 642 hoặc phiếu kế toán vào NKC và sổ cái TK 642. Sau đó, kế toán xác định kết quả kinh doanh theo tháng hoặc quý và theo dõi trên TK 911 và lập BCTC.
		Ví dụ 2: Trích một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 5 năm N của 1 Doanh Nghiệp sản xuất (X):
1. Xuất kho một số công cụ dụng cụ trị giá 2.250.000đ dùng cho bộ phận văn phòng


2. Phiếu chi tiền lệ phí giao thông 50.000đ.
3. Phiếu chi thanh toán tiền tiếp khác 580.000đ
4. Tiền lương phải thanh toán cho bộ phận quản lý doanh nghiệp 35.000.000đ.
5. Trích các khoản theo lương theo tỷ lệ qui định.
6. Trích khấu hao của hàng trị giá 80.000.000đ.
7. Tiền điện thắp sáng và điện thoại 5.600.000đ thuế GTGT 10% chưa thanh toán.
8. Phân bổ số công cụ dụng cụ dùng cho bộ phận quản lý 2.560.000đ.
9. Xuất kho một số nguyên vật liệu sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp

5.280.000đ.
10. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp để xác định kết quả kinh doanh. Yêu cầu:
1. Hãy cho biết chứng từ của từng nghiệp vụ trên và được ghi vào các loại sổ sách có nào?
2. Ghi sổ nhật ký chung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập các chứng từ có liên quan.
3. Ghi sổ cái tài khoản 642
2.1.2.2. Ghi sổ sách kế toán
a. Ghi sổ kế toán tổng hợp:
+ Sổ tổng hợp : nhật ký, sổ cái,…v…v tùy theo hình thức ghi sổ kế toán tại DN
· Bước 1: Mở sổ kế toán
· Bước 2: Ghi sổ kế toán
· Bước 3: Khóa sổ kế toán
b. Ghi vào sổ kế toán chi tiết
· Sổ chi phí SXKD (tương tự như đối với TK 641).
· Sổ KT chi tiết các TK liên quan
· ĐỐI VỚI HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG: gồm các sổ nhật ký chung,nhật ký đặc biệt, sổ cái TK 642- CPQLDN
QUY TRÌNH CHUNG GHI SỔ KẾ TOÁN

Không SD NK đặc biệtNhật ký chung
TK …..
Sổ cái
TK 642

Chứng từ gốc
Sổ cái
TK …..
TK 642


· ĐỐI VỚI HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNHcó SD NK đặc biệt
NK đặc biệt

QUY TRÌNH CHUNG GHI SỔ KẾ TOÁNSổ cái
TK 642

Máy vi tính
BTH chứng từ KT cùng loại
Chứng từ gốc
Phần mềm kế toán
TK ….

2.2. Kế toán hoạt động tài chính (5h)
2.2.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.2.1.1. Lập chứng từ kế toán
a. Căn cứ lập chứng từ
· Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ; Cổ tức, lợi nhuận được chia cho giai đoạn sau ngày đầu tư;
· Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn; Lãi chuyển nhượng vốn khi thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;
· Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;
· Lãi tỷ giá hối đoái, gồm cả lãi do bán ngoại tệ;
· Các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.
Các chứng từ sử dụng: phiếu tính lãi, phiếu thu, giấy báo có, UNT, hóa đơn, hợp đồng góp vốn, các chứng từ liên quan đến doanh thu tài chính
b. Tài khoản sử dụng
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 515 - Doanh thu hoạt động tài chính Bên Nợ:
· Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có);

· Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thuần sang tài khoản 911- “Xác định kết quả kinh doanh”.
Bên Có: Các khoản doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong kỳ. Tài khoản 515 không có số dư cuối kỳ.
c. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
(1) Phản ánh doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền phát sinh trong kỳ từ hoạt động góp vốn đầu tư:
· Khi nhận được thông báo về quyền nhận cổ tức, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư Nợ TK 138 - Phải thu khác
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
· Trường hợp nếu cổ tức, lợi nhuận được chia bao gồm cả khoản lãi đầu tư dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì doanh nghiệp phải phân bổ số tiền lãi này, chỉ có phần tiền lãi của các kỳ mà DN mua khoản đầu tư này mới được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính, còn khoản tiền lãi dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư đó thì ghi giảm giá trị của chính khoản đầu tư trái phiếu, cổ phiếu đó, ghi:
Nợ TK 138 - Phải thu khác (tổng số cổ tức, lợi nhuận thu được)
Có TK 121, 221, 222, 228 (phần cổ tức, lợi nhuận dồn tích trước khi doanh nghiệp mua lại khoản đầu tư)
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (phần cổ tức, lợi nhuận của các kỳ sau khi doanh nghiệp mua khoản đầu tư này).
(2) Định kỳ, khi có bằng chứng chắc chắn thu được khoản lãi cho vay (bao gồm cả lãi trái phiếu), lãi tiền gửi, lãi trả chậm, trả góp, ghi:
Nợ TK 138 - Phải thu khác
Nợ các TK 121, 128 (nếu lãi cho vay định kỳ được nhập gốc) Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
(3) Khi nhượng bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư tài chính, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131…
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (nếu bán bị lỗ) Có các TK 121, 221, 222, 228
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nếu bán có lãi).
(4) Trường hợp hoán đổi cổ phiếu, kế toán căn cứ giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về và giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi, ghi
Nợ các TK 121, 228 (chi tiết cổ phiếu nhận về theo giá trị hợp lý)
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (chênh lệch giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về nhỏ hơn giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi)
Có các TK 121, 228 (cổ phiếu mang đi trao đổi theo giá trị ghi sổ)
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (chênh lệch giữa giá trị hợp lý của cổ phiếu nhận về lớn hơn giá trị ghi sổ của cổ phiếu mang đi trao đổi).

(5) Hàng kỳ, nhận tiền lãi với các khoản cho vay hoặc lãi tiền gửi ngân hàng, ghi: Nợ TK 111,112,..
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
(6) Số tiền chiết khấu thanh toán được hưởng do thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn được người bán chấp thuận, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính.
(7) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
2.2.1.2. Ghi sổ sách kế toán
· Ghi sổ nhật ký chung
· Sổ cái TK 515
2.2.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.2.2.1. Lập chứng từ kế toán
a. Căn cứ lập chứng từ kế toán
· Các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, liên kết, lỗ chuyển nhượng chứng khoán ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khoán; Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác, khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối đoái...
· Các chứng từ sủ dụng: phiếu tính lãi, hợp đồng vay vốn, khế ước vay, phiếu chi, UNC, hóa đơn bán hàng/ HĐ GTGT; các chứng từ liên quan đến chi phí tài chính.
b. Tài khoản sử dụng
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 635 - Chi phí tài chính Bên Nợ:
· Chi phí lãi tiền vay, lãi mua hàng trả chậm, lãi thuê tài sản thuê tài chính;
· Lỗ bán ngoại tệ;
· Chiết khấu thanh toán cho người mua;
· Các khoản lỗ do thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư;
· Lỗ tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ; Lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại cuối năm tài chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ;
· Số trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác;
· Các khoản chi phí của hoạt động đầu tư tài chính khác. Bên Có:
· Hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tổn thất đầu tư

vào đơn vị khác (chênh lệch giữa số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã trích lập năm trước chưa sử dụng hết);
· Các khoản được ghi giảm chi phí tài chính;
· Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh.
Tài khoản 635 không có số dư cuối kỳ.
c. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
(1) Khi phát sinh chi phí liên quan đến hoạt động bán chứng khoán, cho vay vốn, mua bán ngoại tệ..., ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
Có các TK 111, 112, 141,...
(2) Khi bán chứng khoán kinh doanh, thanh lý nhượng bán các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết phát sinh lỗ, ghi:
Nợ các TK 111, 112,... (giá bán tính theo giá trị hợp lý của tài sản nhận

được)


Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lỗ)
Có các TK 121, 221, 222, 228 (giá trị ghi sổ).
(3) Khi nhận lại vốn góp vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết mà giá trị

hợp lý tài sản được chia nhỏ hơn giá trị vốn góp, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 152, 156, 211,...(giá trị hợp lý tài sản được chia) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (số lỗ)
Có các TK 221, 222.
(4) Kế toán dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác khi lập Báo cáo tài chính:
· Trường hợp số dự phòng phải lập kỳ này lớn hơn số dự phòng đã lập kỳ trước, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
Có TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2291, 2292).
· Trường hợp số dự phòng phải lập kỳ này nhỏ hơn số dự phòng đã lập kỳ trước chưa sử dụng hết, kế toán hoàn nhập phần chênh lệch, ghi:
Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2291, 2292) Có TK 635 - Chi phí tài chính.
(5) Khoản chiết khấu thanh toán cho người mua hàng hoá, dịch vụ được hưởng do thanh toán trước hạn phải thanh toán theo thỏa thuận khi mua, bán hàng, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
Có các TK 131, 111, 112,...
(6) Trường hợp đơn vị phải thanh toán định kỳ lãi tiền vay, lãi trái phiếu cho bên cho vay, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính

Có các TK 111, 112,...
(7) Trường hợp vay trả lãi sau:
· Định kỳ, khi tính lãi tiền vay, lãi trái phiếu phải trả trong kỳ, nếu được tính vào chi phí tài chính, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính
Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3411) (nếu lãi vay nhập gốc) Có TK 335 - Chi phí phải trả.
· Hết thời hạn vay, khi đơn vị trả gốc vay và lãi tiền vay, ghi:
Nợ TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (gốc vay còn phải trả) Nợ TK 34311 - Mệnh giá trái phiếu
Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (lãi tiền vay của các kỳ trước) Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (lãi tiền vay của kỳ đáo hạn)
Có các TK 111, 112,...
(8) Trường hợp doanh nghiệp thanh toán định kỳ tiền lãi thuê của TSCĐ thuê tài chính, khi bên thuê nhận được hoá đơn thanh toán của bên cho thuê, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (tiền lãi thuê trả từng kỳ) Có các TK 111, 112 (nếu trả tiền ngay)
Có TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính (3412) (nếu nhận nợ).
(9) Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài chính phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 635 - Chi phí tài chính.
d. Quy trình lập chứng từ
· Hằng ngày khi phát sinh mọi trường hợp có liên quan đến chi phí tài chính kế toán phải lập đầy đủ các chứng từ có liên quan như: Phiếu chi,UNC, các loại chứng từ khác liên quan đến chi phí TC theo qui định kế toán.
· Căn cứ vào chứng từ kế toán chuyển cho các bộ phận có liên quan trong doanh nghiệp, tiến hành ghi sổ chi tiết các TK, đồng thời sổ kế toán tổng hợp như nhật ký chung, sau đó kế toán tiến hành nhập liệu vào sổ cái các TK có liên quan đến nghiệp vụ.
· Cuối kỳ kế toán, kế toán tập hợp và kết chuyển doanh thu và chi phí tài chính để xác định kết quả kinh doanh và lập các loại báo cáo.
* Trình tự ghi chứng từ: như mô đun kế toán thanh toán
2.2.2.2. Ghi sổ sách kế toán
· Sổ nhật ký chung
· Sổ cái TK 635
· ĐỐI VỚI HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG: gồm các sổ nhật ký chung, nhật ký đặc biệt, sổ cái TK 635- CPTC
QUY TRÌNH CHUNG GHI SỔ KẾ TOÁN

Không SD NK đặc biệtNhật ký chung
TK …..
Sổ cái
TK 635

Chứng từ gốc
Sổ cái
TK …..
TK 635


· ĐỐI VỚI HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNHcó SD NK đặc biệt
NK đặc biệt

QUY TRÌNH CHUNG GHI SỔ KẾ TOÁNSổ cái
TK 635

Máy vi tính
BTH chứng từ KT cùng loại
Chứng từ gốc
Phần mềm kế toán
TK ….


Ví dụ 3:
Trích một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 5 năm 2019 của DN (X):
1. Ngày 5, Nhận được giấy báo Có của ngân hàng, người mua trả tiền mua SP :
- Số thực thu : 67.000.000đ.
- Số chiết khấu thanh toán chấp thuận cho người mua được hưởng, trừ vào số nợ phải thu: 3.000.000đ
2. Ngày 10, Bán trái phiếu dài hạn, thu bằng TGNH.
- Giá bán: 50.000.000đ
- Giá gốc: 41.000.000đ
3. Ngày 10, Chi phí liên quan đến nhượng bán trái phiếu chi bằng tiền mặt 1.500.000đ
4. Ngày 11, Chuyển tiền gửi ngân hàng, chi trả lãi vay vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 13.000.000đ.
5. Ngày 12, Nhận thông báo của tổ chức liên doanh, lợi nhuận được chia 40.000.000đ, Doanh nghiệp quyết định bổ sung tăng vốn góp.
6. Ngày 13, Thu lãi đầu tư trái phiếu bằng tiền gửi ngân hàng 7.000.000đ
7. Kết chuyển chi phí tài chính.
8. Kết chuyển doanh thu tài chính.

Yêu cầu :
· Ghi vào sổ nhật ký chung
· Ghi sổ cái TK 515, 635
SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Tháng 5 năm 2019

ĐVT: 1.000đ
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2.3. Kế toán hoạt động khác (5h)
2.3.1. Kế toán thu nhập khác
2.3.1.1. Lập chứng từ kế toán
a. Căn cứ lập chứng từ kế toán
· Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ; chi phí liên quan đến thanh lý, nhượng bán TSCĐ, kế toán lập phiếu thu, phiếu chi hoặc chứng từ thu qua ngân hàng;biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ; hóa đơn ;…
· Thu tiền được phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;Thu tiền bồi thường của bên thứ ba để bù đắp cho tài sản bị tổn thất (ví dụ thu tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh và các khoản có tính chất tương tự); Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ; Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ; kế toán lập phiếu thu tiền.
· Chứng từ sử dụng: Phiếu thu; phiếu chi; Giấy báo có; giấy báo nợ; Hợp đồng mua bán; Biên bản thanh lý hợp đồng; Biên bản xử lý vi phạm hợp đồng; Biên bản góp vốn liên doanh….
b. Tài khoản sử dụng
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 711 - Thu nhập khác Bên Nợ:
· Số thuế GTGT phải nộp (nếu có) tính theo phương pháp trực tiếp đối với các khoản thu nhập khác ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp.
· Cuối kỳ kế toán, kết chuyển các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ sang tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.
Bên Có: Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.
Tài khoản 711 - "Thu nhập khác" không có số dư cuối kỳ.

c. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
(1) Kế toán thu nhập khác phát sinh từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:
· Phản ánh số thu nhập về thanh lý, nhượng bán TSCĐ: Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
Có TK 711 - Thu nhập khác (số thu nhập chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).
· Các chi phí phát sinh cho hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi: Nợ TK 811 - Chi phí khác
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 141, 331,... (tổng giá thanh toán).
· Đồng thời ghi giảm nguyên giá TSCĐ thanh lý, nhượng bán, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá) Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).
(2) Kế toán thu nhập khác phát sinh khi đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn đầu tư dài hạn khác:
· Khi đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác dưới hình thức góp vốn bằng vật tư, hàng hóa, căn cứ vào giá đánh giá lại vật tư, hàng hoá, được thoả thuận giữa công ty mẹ và công ty con, giữa nhà đầu tư và công ty liên doanh, liên kết, trường hợp giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, ghi:
Nợ các TK 221, 222, 228 (giá đánh giá lại)
Có các TK 152, 153, 155, 156 (giá trị ghi sổ)
Có TK 711 - Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá).
· Khi đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết đầu tư dài hạn khác dưới hình thức góp vốn bằng TSCĐ, căn cứ vào giá trị đánh giá lại TSCĐ được thoả thuận giữa công ty mẹ và công ty con, giữa nhà đầu tư và công ty liên kết, trường hợp giá đánh giá lại của TSCĐ lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 221, 222, 228 (giá trị đánh giá lại)
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn luỹ kế) Có các TK 211, 213 (nguyên giá)
Có TK 711 - Thu nhập khác (chênh lệch giữa giá trị đánh giá lại của TSCĐ lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ).
(3) Kế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài
chính:
· Trường hợp giao dịch bán và thuê lại TSCĐ với giá bán cao hơn giá trị còn lại
của TSCĐ, khi hoàn tất thủ tục bán tài sản cố định, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ

liên quan, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
Có TK 711- Thu nhập khác (giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)
Có TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
Đồng thời, ghi giảm TSCĐ:
Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (nếu có)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ).
· Trường hợp giao dịch bán và thuê lại với giá thấp hơn giá trị còn lại của TSCĐ, khi hoàn tất thủ tục bán tài sản, căn cứ vào hoá đơn và các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)
Có TK 711 - Thu nhập khác (giá bán TSCĐ) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).
Đồng thời, ghi giảm TSCĐ:
Nợ TK 811 - Chi phí khác (tính bằng giá bán TSCĐ)
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước (giá bán nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ) Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (nếu có)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ).
Các bút toán ghi nhận tài sản thuê và nợ phải trả về thuê tài chính, trả tiền thuê từng kỳ thực hiện theo quy định tại TK 212 - Tài sản cố định thuê tài chính.
(4) Kế toán thu nhập khác phát sinh từ giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động: Khi bán TSCĐ và thuê lại, căn cứ vào Hóa đơn GTGT và các chứng từ liên quan đến việc bán TSCĐ, kế toán phản ánh giao dịch bán theo các trường hợp sau:
· Nếu giá bán được thỏa thuận ở mức giá trị hợp lý thì các khoản lỗ hay lãi phải được ghi nhận ngay trong kỳ phát sinh. Phản ánh số thu nhập bán TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131,...
Có TK 711 - Thu nhập khác (giá bán TSCĐ) Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).
Đồng thời, ghi giảm TSCĐ (như điểm c nêu trên)
· Trường hợp giá bán và thuê lại TSCĐ thấp hơn giá trị hợp lý nhưng mức giá thuê thấp hơn giá thuê thị trường thì khoản lỗ này không được ghi nhận ngay mà phải phân bổ dần phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê trong thời gian thuê tài sản. Căn cứ vào Hoá đơn GTGT và các chứng từ liên quan đến việc bán TSCĐ, phản ánh thu nhập bán TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 711 - Thu nhập khác (giá bán TSCĐ)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.
· Đồng thời, ghi giảm TSCĐ như sau: Nợ TK 811 - Chi phí khác
Nợ TK 242 - Chi phí trả trước
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (nếu có)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ).
· Định kỳ, phân bổ sỗ lỗ về giao dịch bán và thuê lại TSCĐ là thuê hoạt động (chênh lệch giữa giá bán nhỏ hơn giá trị hợp lý) vào CPSX, kinh doanh trong kỳ phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian mà tài sản đó dự kiến sử dụng, ghi:
Nợ các TK 623, 627, 641, 642
Có TK 242 – Chi phí trả trước.
· Nếu giá bán và thuê lại tài sản cao hơn giá trị hợp lý thì khoản chênh lệch cao hơn giá trị hợp lý không được ghi nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ mà được phân bổ dần trong suốt thời gian mà tài sản đó được dự kiến sử dụng, còn số chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị còn lại được ghi nhận ngay là một khoản lãi trong kỳ.
+ Căn cứ vào Hoá đơn GTGT bán TSCĐ, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131,...
Có TK 711 - Thu nhập khác (tính bằng giá trị hợp lý của TSCĐ)
Có TK 3387- Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa giá bán cao hơn giá trị hợp lý của TSCĐ)
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).
Đồng thời, ghi giảm giá trị TSCĐ bán và thuê lại (như điểm c nêu trên)
+ Định kỳ, phân bổ chênh lệch giữa giá bán cao hơn giá trị hợp lý của TSCĐ bán và thuê lại ghi giảm chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phù hợp với khoản thanh toán tiền thuê trong suốt thời gian mà tài sản đó dự kiến sử dụng, ghi:
Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện Có các TK 623, 627, 641, 642.
(5) Phản ánh các khoản thu tiền phạt
· Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi giảm giá trị tài sản, ghi: Nợ các TK liên quan
Có các TK 151, 153, 154, 156, 241, 211…
· Trường hợp các khoản tiền phạt được ghi nhận vào thu nhập khác, ghi: Nợ các TK liên quan
Có TK 711 - thu nhập khác.
(6) Phản ánh các khoản được bên thứ ba bồi thường (như tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đền bù di dời cơ sở kinh doanh...), ghi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 711 - Thu nhập khác.

· Các khoản chi phí liên quan đến xử lý các thiệt hại đối với những trường hợp đã mua bảo hiểm, ghi:
Nợ TK 811 - Chi phí khác
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) Có các TK 111, 112, 152,...
(7) Hạch toán các khoản phải thu khó đòi đã xử lý xóa sổ, nay thu lại được tiền:
· Nếu có khoản nợ phải thu khó đòi thực sự không thể thu nợ được phải xử lý xoá sổ, căn cứ vào biên bản xử lý xoá nợ, ghi:
Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (nếu đã lập dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (nếu chưa lập dự phòng)
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
- Khi truy thu được khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ, ghi: Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 711 - Thu nhập khác.
d. Quy trình lập chứng từ
· Hằng ngày khi phát sinh mọi trường hợp có liên quan đến thu nhập khác kế toán phải lập đầy đủ các chứng từ có liên quan như: Phiếu thu, các loại chứng từ khác theo qui định kế toán.
· Căn cứ vào chứng từ kế toán chuyển cho các bộ phận có liên quan trong doanh nghiệp, tiến hành ghi sổ chi tiết các TK, đồng thời sổ kế toán tổng hợp như nhật ký chung, sau đó kế toán tiến hành nhập liệu vào sổ cái các TK có liên quan đến nghiệp vụ.
· Cuối kỳ kế toán, kế toán tập hợp và kết chuyển thu nhập khác để xác định kết quả kinh doanh và lập các loại báo cáo.
2.2.2.3. Ghi sổ sách kế toán
· Sổ tổng hợp
- Sổ cái các tài khoản: 112, 111, 711, 3331…..
· Sổ kế toán chi tiết
2.3.2. Kế toán chi phí khác
2.3.2.1. Lập chứng từ kế toán
a. Căn cứ lập chứng từ
* Chi phí khác là khoản chi ngoài các khoản chi chính của doanh nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ( ngoài các khoản chi phí như: Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghệp, chi phí hoạt động tài chính…)
+) Nội dung phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp. Chi phí khác của doanh nghiệp có thể gồm:
· Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ (gồm cả chi phí đấu thầu hoạt động thanh lý). Số tiền thu từ bán hồ sơ thầu hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ được ghi giảm chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
· Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;
· Giá trị còn lại của TSCĐ bị phá dỡ;
· Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (nếu có);
· Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
· Tiền phạt phải trả do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt hành chính;
· Các khoản chi phí khác.
b) Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.
	- Chứng từ sử dụng: Phiếu chi; Giấy báo nợ; Biên bản thanh lý, nhượng bán TSCĐ; Các loại chứng từ khác có liên quan....
	b. Tài khoản sử dụng
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 811 - Chi phí khác Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh.
Bên Có: Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.
Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ.
c. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
(1) Hạch toán nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ:
- Ghi nhận thu nhập khác do nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi: Nợ các TK 111, 112, 131,...
Có TK 711 - Thu nhập khác
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có).
· Ghi giảm TSCĐ dùng vào SXKD đã nhượng bán, thanh lý, ghi: Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn)
Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá) Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).
· Ghi nhận các chi phí phát sinh cho hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi: Nợ TK 811 - Chi phí khác
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu có) Có các TK 111, 112, 141,...
· Ghi nhận khoản thu từ bán hồ sơ thầu liên quan đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 138...

Có TK 811 - Chi phí khác.
(2) Khi phá dỡ TSCĐ, ghi:
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) Nợ TK 811 - Chi phí khác (giá trị còn lại)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá) Có TK 213 - TSCĐ vô hình (nguyên giá).
(3) Kế toán chi phí khác phát sinh khi đánh giá lại vật tư, hàng hoá, TSCĐ đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết: Thực hiện theo quy định của các TK 221, 222, 228.
(4) Trường hợp chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp (trừ trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần) nếu được phép tiến hành xác định lại giá trị doanh nghiệp tại thời điểm chuyển đổi, đối với các tài sản được đánh giá giảm ghi:
Nợ TK 811 - Chi phí khác Có các TK liên quan.
(5) Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, phạt vi phạm hành chính, ghi:
Nợ TK 811 - Chi phí khác Có các TK 111, 112
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339) Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.
(6) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 811 - Chi phí khác.
d. Quy trình lập chứng từ
· Hằng ngày khi phát sinh mọi trường hợp có liên quan đến chi phí khác kế toán phải lập đầy đủ các chứng từ có liên quan như: Phiếu chi, các loại chứng từ khác theo qui định kế toán.
· Căn cứ vào chứng từ kế toán chuyển cho các bộ phận có liên quan trong doanh nghiệp, tiến hành ghi sổ chi tiết các TK, đồng thời sổ kế toán tổng hợp như nhật ký chung, sau đó kế toán tiến hành nhập liệu vào sổ cái các TK có liên quan đến nghiệp vụ.
· Cuối kỳ kế toán, kế toán tập hợp và kết chuyển chi phí khác để xác định kết quả kinh doanh và lập các loại báo cáo.
2.3.2.2. Ghi sổ sách kế toán
· Sổ kế toán tổng hợp: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ,..v..v.
· Sổ cái các tài khoản có liên quan: 111, 112. 811, ....
· Sổ chi tiết các TK
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Sổ chi tiết các tài khoản
( dùng cho các TK : 136,138,141,161,171,221,222,242,333,334,335, 336,352,356,411,421,461,466,…..
Tài khoản:………….. Đối tượng:………….
Loại tiền: VND

	Ngày tháng
ghi sổ
	Chứng từ
	Diễn giải
	TK đối ứng
	Số phát sinh
	Số dư

	
	Số hiệu
	Ngày,tháng
	
	
	Nợ
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	- cộng SPS
	
	
	
	
	

	
	
	
	- số dư cuối kỳ
	
	
	
	
	


· số này có …..trang, đánh số từ trang 1 đến trang….

	
	
	Ngày …tháng … năm…..

	Người ghi sổ
	Kế toán trưởng
	Giám đốc

	(ký,họ tên)
	(ký,họ tên)
	(ký,họ tên, đóng dấu)




– Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
· Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
· Cột D: Ghi diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
· Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
· Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có.
· Cột 3, 4: Ghi số dư bên Nợ hoặc bên Có sau mỗi nghiệp vụ phát sinh.
· Dòng Số dư đầu kỳ: Được lấy số liệu từ sổ chi tiết theo dõi thanh toán của kỳ trước (dòng “Số dư cuối kỳ”) để ghi vào Cột 3 hoặc Cột 4 phù hợp.
       Ví dụ 4: Trích một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 6 năm N của 1 DN(X) : (ĐVT :1.000đ)
1. Nhượng bán một TSCĐ hữu hình của bộ phận bán hàng doanh nghiệp, giá bán
thoả thuận chưa có thuế GTGT 40.000, thuế GTGT 4.000, tổng giá thanh toán người mua

trả bằng tiền gửi ngân hàng 44.000. Chi phí nhượng bán bằng tiền mặt 1000. Theo hồ sơ TSCĐ: nguyên giá 120.000 , số khấu hao luỹ kế 80.000.
2. Được tặng 1 TSCĐ số hàng hoá trị giá 15.000 DN đã làm thủ tục nhập kho.
3. Nhập quỹ tiền mặt số thu được khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ 12.000 4.Nhập quỹ tiền mặt, số tiền thu được phạt vi phạm hợp đồng : 1.800
5. Doanh nghiệp bị phạt tiền ký quỹ do không thực hiện đúng các cam kết trong hợp đồng kinh tế 3.500
6. Thanh lý một TSCĐ hữu hình của bộ phận quản lý doanh nghiệp, giá bán thoả thuận chưa có thuế GTGT 20.000, thuế GTGT 2.000, tổng giá thanh toán người mua trả bằng tiền gửi ngân hàng 22.000. Chi phí thanh lý bằng tiền mặt 500. Theo hồ sơ TSCĐ: nguyên giá 100.000 , số khấu hao luỹ kế 90.000.
7. Kết chuyển các khoản thu nhập khác.
8. Kết chuyển các khoản chi phí khác Yêu cầu :
1. Định khoản kế toán.
2. Lên chữ T các TK 711, 811.
Tài liệu bổ sung :DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
2.4. Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp (3h)
2.4.1. Lập chứng từ kế toán
a. Căn cứ lập chứng từ kế toán
· Nội dung dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm làm căn cứ xác định kết quả hoạt động kinh doanh sau thuế của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành.
· Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
· Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ việc:
+ Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm;
+ Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước.
· Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc:
+ Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm;
+ Hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm

trước.


* Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
· Hàng quý, kế toán căn cứ vào tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp để ghi nhận số

thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện

hành. Cuối năm tài chính, căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế, nếu số thuế thu nhập DN tạm phải nộp trong năm nhỏ hơn số phải nộp cho năm đó, kế toán ghi nhận số thuế thu nhập DN phải nộp thêm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp của năm đó, kế toán phải ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số phải nộp.
· Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm phát hiện sai sót.
· Đối với các sai sót trọng yếu, kế toán điều chỉnh hồi tố theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót”.
· Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán phải kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh vào tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh” để xác định lợi nhuận sau thuế trong kỳ kế toán.
· Chứng từ kế toán sử dụng:
+ Các tờ khai thuế tạm nộp/ quyết toán thuế TNDN hàng năm
+ Thông báo thuế và biên lai nộp thuế
+ Các chứng từ kế toán có liên quan khác.
b. Tài khoản sử dụng
Kết cấu và nội dung phản ánh chung Bên Nợ:
· Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm;
· Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại;
· Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm);
· Ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm);
· Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Có tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”.
Bên Có:
· Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm;

· Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại;
· Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại và ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm);
· Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm);
· Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm vào tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”;
· Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”.
Tài khoản 821 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” không có số dư cuối kỳ.
Tài khoản 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp có 2 tài khoản cấp 2:
· Tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
· Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
· Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Bên Nợ:
· Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm;
· Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại.
Bên Có:
· Số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành đã ghi nhận trong năm;
· Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại;
· Kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành vào bên Nợ tài khoản 911 - “Xác định kết quả kinh doanh”.
Tài khoản 8211 - “Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành” không có số dư cuối kỳ.
· Tài khoản 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Bên Nợ:

· Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm);
· Số hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước (là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm);
· Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Có tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.
Bên Có:
· Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm);
· Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm);
· Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” nhỏ hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 - “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong kỳ vào bên Nợ tài khoản 911 – “Xác định kết quả kinh doanh”.
Tài khoản 8212 “Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại” không có số dư cuối kỳ.
c. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
(1) Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
· Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập DN tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập DN hiện hành tạm phải nộp vào ngân sách Nhà nước vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi:
Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi: Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 111, 112,…
· Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp theo tờ khai quyết toán thuế hoặc số thuế do cơ quan thuế thông báo phải nộp:
+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành còn phải nộp, ghi:
Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Nếu số thuế thu nhập DN thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp, kế toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, ghi:

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
· Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.
+ Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện tại, ghi:
Nợ TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
+ Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại, ghi:
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp
Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
· Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi:
+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có thì số chênh lệch, ghi: Nợ TK 8211- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
(2) Phương pháp kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
· Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm), ghi:
Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Có TK 347 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả.
· Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước (là số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm), ghi:
Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Có TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại.
· Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm), ghi:
Nợ TK 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.35

· Ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm lớn hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm), ghi:
Nợ TK 347 - Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả
Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
· Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
+ Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
+ Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi: Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
2.4.2. Ghi sổ sách kế toán
· Sổ tổng hợp: hình thức nhật ký chung: sổ NKC, sổ cái TK 3334, Tk 8211, TK 911,..
· Sổ chi tiết các TK
* ĐỐI VỚI HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG : gồm các sổ nhật ký chung,nhật ký đặc biệt, sổ cái TK
QUY TRÌNH CHUNG GHI SỔ KẾ TOÁN

Không SD NK đặc biệtNhật ký chung
TK …..
Sổ cái
TK 821

Chứng từ gốc
Sổ cái
TK …..
TK 821

· ĐỐI VỚI HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH
QUY TRÌNH CHUNG GHI SỔ KẾ TOÁNSổ cái
TK 821
có SD NK đặc biệt
NK đặc biệt



Máy vi tính
BTH chứng từ KT cùng loại
Chứng từ gốc
Phần mềm kế toán
TK ….



2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh (4h)
	2.5.1. Lập chứng từ kế toán xác định KQKD
2.5.1.1. Căn cứ lập chứng từ kế toán: chứng từ kết chuyển được thực hiện vào cuối kỳ kế toán:
· Phiếu kế toán
· chứng từ ghi sổ
· bảng tổng hợp chứng từ kết chuyển
· Phiếu ghi sổ các TK
· Các chứng từ khác có liên quan
2.5.1.2.Tài khoản sư dụng
Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 911 - Xác định kết quả kinh doanh Bên Nợ:
· Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán;
· Chi phí hoạt động tài chính, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí khác;
· Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp;
· Kết chuyển lãi.
Bên Có:
· Doanh thu thuần về số sản phẩm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và dịch vụ đã bán trong kỳ;
· Doanh thu hoạt động tài chính, các khoản thu nhập khác và khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;
· Kết chuyển lỗ.
Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.
2.5.1.3. Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
(1) Cuối kỳ kế toán, thực hiện việc kết chuyển số doanh thu bán hàng thuần vào tài khoản Xác định kết quả kinh doanh, ghi:
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
(2) Kết chuyển trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đã tiêu thụ trong kỳ, chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư, như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, nâng cấp, chi phí cho thuê hoạt động, chi phí thanh lý nhượng bán bất động sản đầu tư, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.
(3) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác, ghi:
Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính
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Nợ TK 711 - Thu nhập khác
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
(4) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển CP hoạt động tài chính và các khoản CP khác, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 635 - Chi phí tài chính Có TK 811 - Chi phí khác.
(5). Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thuế thu nhập DN hiện hành, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 8211 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
(6) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK 8212 “Chi phí thuế thu nhập hoãn lại”:
· Nếu TK 8212 có số phát sinh bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập hoãn lại.
· Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ hơn số phát sinh Có TK 8212, kế toán kết chuyển số chênh lệch, ghi:
Nợ TK 8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
(7) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 641 - Chi phí bán hàng.
(8) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ, ghi: Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.
(9) Kết chuyển kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:
· Kết chuyển lãi, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
· Kết chuyển lỗ, ghi:
Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
(10) Định kỳ, đơn vị hạch toán phụ thuộc được phân cấp theo dõi kết quả kinh doanh trong kỳ nhưng không theo dõi đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thực hiện kết chuyển kết quả kinh doanh trong kỳ lên đơn vị cấp trên:
· Kết chuyển lãi, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh Có TK 336 - Phải trả nội bộ.
· Kết chuyển lỗ, ghi:
Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh.
2.4.2.1. Quy trình lập chứng từ
· Cuối mỗi tháng hoặc mỗi quý, kế toán xác định kết quả kinh doanh tính ra số lỗ lãi trong kỳ và lập các phiếu kế toán hoặc phiếu ghi sổ các TK 511, 632,641,..v..v. chuyển cho kế toán tổng hợp để ghi vào sổ tổng hợp nhật ký chung (hoặc chứng từ ghi sổ) từ đó, ghi vào sổ cái các TK có liên quan.
· Cuối kỳ ( tháng, quý), kế toán tổng hợp căn cứ vào số liệu trên sổ cái các TK để lập báo cáo tài chính.
2.5.2. Ghi sổ sách kế toán
- Sổ tổng hợp: NKC, sổ cái TK 243, 821,911, 3334,...
· Sổ chi tiết các TK
· ĐỐI VỚI HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG: gồm các sổ nhật ký chung,nhật ký đặc biệt, sổ cái TK
QUY TRÌNH CHUNG GHI SỔ KẾ TOÁN
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Ví dụ 5:
Tại 1 DNSX (X) ) có số liệu tổng hợp liên quan đến kết quả kinh doanh trong quý II năm N như sau :
1. Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần phát sinh trong quý là 400.000.000đ
2. Kết chuyển giá vốn hàng bán : 200.000.000đ.
3. Kết chuyển chi phí bán hàng : 20.000.000đ
4. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp : 30.000.000đ
5. Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính : 50.000.000đ
6. Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính : 30.000.000đ
7. Kết chuyển thu nhập khác : 60.000.000đ
8. Kết chuyển chi phí khác : 40.000.000đ
9. Xác định thuế TNDN phải nộp biết thuế suất thuế thu nhập DN là 20%. Yêu cầu :
1. Định khoản kế toán.
2. Lên chữ T các TK 911.

Câu hỏi ôn tập
	Câu 1. Trình bày công thức xác định kết quả hoạt động kinh doanh 
	Câu 2. Trình bày nội dung kết cấu của TK 642 và 811
	Câu 3. Trình bày nội dung kết cấu của TK 911 
	Câu 4. Trình bày sơ đồ kế toán TK 641,642
	Câu 5. Trình bày sơ đồ kế toán TK 911
Bài tập thực hành
Bài tập 1
Công ty ABC hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên , tính thuế GTGT theo PP khấu trừ.
Trong tháng 12/ N có phát sinh các nghiệp vụ sau:
1. Ngày 1/12, xuất công cụ dụng cụ sử dụng ở bộ phận bán hàng là 15.000.000đ biết số CCDC này phân bổ 5 tháng kể từ tháng 1/12 (PXK số 12 &BPB số 5)
2. Ngày 2/12 công ty trả tiền thuê của hàng của bộ phận bán hàng trong tháng bằng tiền mặt chưa thuế là 12.000.000đ, thuế GTGT 10%. (phiếu chi số 12)
3. Ngày 8/12, căn cứ vào kế hoạch sửa chữa tài sản thuộc bộ phận bán hàng, kế toán trích trước chi phí sửa chữa lớn tính vào BPBH tháng 12 là 10.000.000đ
4. Ngày 10/12,thanh toán tiền hoa hồng đại lý tháng 12 cho đại lý A bằng chuyển khoản là 6.600.000đ (bao gồm thuế GTGT 10%). (UNC số 10)

5. Ngày 30/12,trích khấu hao TSCĐ sử dụng ở bộ phận bán hàng 5.500.000đ, bộ phận sản xuất 6.000.000đ, bộ phận quản lý DN 4.000.000đ (BKH số 20)
6. Ngày 31//12 tổng hợp tiền lương phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng tháng 12 là 41.000.000đ. Công ty ABC trích BHXH, BHYT, KPCĐ,BHTN theo tỷ lệ quy định ( có trừ lương người lao động ) ( bảng lương tháng 12)
7. Ngày 31/12 thực hiện bút toán kết chuyển cuối kỳ các khoản chi phí bán hàng về TK 911 để xác định kết quả kinh doanh. (phiếu kết chuyển số 3).
Yêu cầu:
1. Ghi vào sổ nhật ký chung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cho công ty ABC.
2. Ghi vào sổ cái TK641 Bài tập 2.
Tại công ty thương mại X trong tháng 9/N, thực hiện thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:
1. Ngày 2/9, chi phí gửi hàng đi tiêu thụ trả cho công ty vận tải 2.640.000đ. bằng chuyển khoản, trong đó đã có thuế GTGT 10% (giấy báo nợ 01).
2. Ngày 3/9:
· Mua sổ sách, hóa đơn, chứng từ cho phòng kế toán: giá chưa có thuế 1.500.000đ., thuế GTGT 10% đã chi bằng tiền mặt (Phiếu chi số 05).
· Mua 200 lít xăng, đơn giá chưa có thuế 18.500đ/lít, thuế GTGT 10% sử dụng cho 2 xe vận tải chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa 180 lít, sử dụng cho xe con của văn phòng 20 lít Giấy báo nợ số 12406.
3. Ngày 5/9, mua một số đồ dùng: trị giá chưa có thuế 4.200.000đ, thuế GTGT 10% trang bị cho phòng khách của công ty, chi phí vận chuyển 80.000đ. Số đồ dùng này sẽ phân bổ vào chi phí làm 4 tháng (Phiếu chi số 10).
4. Ngày 6/9, xuất giấy gói, dây buộc cho các cửa hàng bán lẻ để bao gói hàng hóa, trị giá 2.200.000đ. (Phiếu xuất kho số 02).
5. Ngày 7/9, thuê công nhân bốc hàng lên xe để giao bán cho khách thanh toán bằng tiền mặt 300.000đ. (Phiếu chi số 12).
6. Ngày 8/9:
· Chi giao dịch tiếp khách của văn phòng công ty bằng tiền mặt 2.000.000đ. (Phiếu chi số 13).
· Mua 5 tấn xi măng, đơn giá chưa có thuế 800.000đ/tấn, thuế GTGT 10%, đưa vào sửa chữa nhà kho, đã thanh toán bằng tiền gửi (Giấy báo có số 145678) và thuê thợ sửa chữa trả bằng tiền mặt 800.000đ (Phiếu chi số 16).
7. Ngày 15/9, xuất kho 100 hàng hóa A, đơn giá xuất kho 150.000đ/chiếc; 500 hàng hóa B, đơn giá xuất kho 200.000đ/cái để làm hàng dùng thử, thuế GTGT 10% (Phiếu xuất kho số 05).
8. Ngày 18/9, chi trả chi phí quảng cáo cho đài truyền hình 13.200.000đ bằng séc, trong đó có thuế GTGT 10% (Giấy báo nợ số 14568).
9. Ngày 20/9, theo bảng phân bổ tiền lương và bảng phân bổ khấu hao TSCĐ:

· Số tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng 115.000.000đ cho nhân viên quản lý 40.000.000đ.
· Khấu hao TSCĐ ở bộ phận bán hàng 12.500.000đ ở bộ phận quản lý 5.500.000đ.
· Ngày 20/9, tính, trích KPCĐ, BHXH, BHYT, BHTN theo tỷ lệ quy định.
10. Ngày 21/9, trả lãi tiền vay ngắn hạn ngân hàng 12.000.000đ, bằng TGNH (Giấy báo nợ số 124569).
11. Ngày 25/9, nhận được giấy báo nợ số 10 của ngân hàng về:
· Trả tiền điện, nước dùng ở bộ phận bán hàng 1.980.000đ, ở bộ phận quản lý 1.100.000đ (Hóa đơn đặc thù, đã có thuế GTGT 10%).
- Trả tiền điện thoại ở bộ phận bán hàng 1.650.000, ở bộ phận quản lý 3.300.000đ. (Đã có thuế GTGT 10%).
Yêu cầu:
1. Lập định khoản kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho công ty X.
2. Kết chuyển các khoản chi phí sang TK 911.
3. Mở sổ chi tiết TK 511, sổ chi tiết các TK 635, 641, 642. Bài tập 3
Công ty ABC hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên , tính thuế GTGT theo PP khấu trừ.
Trong tháng 12/ N có phát sinh các nghiệp vụ sau:
1. Ngày 1/12 kế toán tập hợp các khoản lệ phí,thuế đất phải nộp cho ngân sách nhà nước là 9.000.000đ
2. Ngày 3/2 căn cứ vào báo cáo của các bộ phận liên quan về khoản nợ phải thu của công ty Thiên Long với tổng số nợ 100.000.000đ là không đòi được, công ty tiến hành xóa nợ phải thu cty thiên Long.
3. Ngày 5/12, xuất kho một số hàng hóa theo giá xuất kho 22.000.000đ, giá thanh toán tương đương 30.800.000đ (bao gồm 10% thuế GTGT) dùng làm văn phòng phẩm tại bộ phận quản lý DN.
4. Ngày 15/12 công ty thanh toán tiền sửa chữa lớn TSCĐ thuộc bộ phận quản lý DN bằng chuyển khoản số tiền là 33.000.000đ (bao gồm 10% thuế GTGT). TSCĐ đã sửa chữa hoàn thành và đưa vào sử dụng, trước đây công ty không trích trước , biết toàn bộ chi phí sửa chữa được phân bổ 6 lần bắt đầu từ tháng này.
5. Ngày 31/12 công ty tổng hợp tiền lương phải trả thuộc bộ phận quản lý DN là 32.000.000đ, trích các khoản bảo hiểm theo tỷ lệ quy định.
6. Ngày 31/12 kế toán trích khấu hao TSCĐ thuộc bộ phận QLDN là 11.000.000đ
7. Cuối kỳ kế toán thực hiện kết chuyển chi phí QLDN sang TK911 để xác định kết quả kinh doanh.
Yêu cầu:
1. Ghi sổ nhật ký chung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh cho công ty ABC.
2. Ghi sổ cái TK 642.

Bài tập 4
DNTM (X) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Quý 2 năm N có tài liệu sau:
1. Trong kỳ tập hợp các khoản chi phí
· Chi phí bán hàng		:	60.000.000
· Chi phí quản lý doanh nghiệp	:	40.000.000
· Chi phí hoạt động tài chính	:	30.000.000
- Chi phí khác	:	20.000.000
2. Cuối kỳ tập hợp trên sổ sách kế toán có số liệu sau:
· Chiết khấu bán hàng		:	    5.000.000
· Giảm giá bán hàng			:	    2.000.000
· Doanh thu số hàng đã bán ra	:	640.000.000
· Giá vốn của số hàng đã bán ra	:	440.000.000
· Doanh thu tài chính		:	  11.500.000
- Thu nhập khác			:         126.000.000
· Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%
	Yêu cầu:
	1. Tính toán, kết chuyển xác định kết quả kinh doanh cho DNTM (X)
2. Lên chữ T TK 911
Bài tập 5
DNTM (X) thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Tháng 7 năm N có tài liệu sau đây (đơn vị tính: đồng).
1. Theo Phiếu thu số 11 ngày 10/7, thu về nhượng bán TSCĐ bằng tiền mặt 20.000.000, thuế GTGT 10%
2. Theo Phiếu nhập kho số 2 ngày 10/7, Phiếu thu số 13 ngày 10/7 thu về thanh lý TSCĐ bằng nguyên vật liệu: 5.000.000, bằng tiền mặt: 12.000.000
3. Các khoản phải thu khó đòi từ kỳ trước, nay khách hàng đã trả tiền cho doanh nghiệp qua ngân hàng theo Giấy báo có số 2 ngày 01/7: 71.000.000
4. Các khoản doanh nghiệp còn nợ của khách, nay không xác định được chủ, được tính vào thu nhập khác: 18.000.000
Yêu cầu:	1. Ghi sổ nhật ký chung các nghiệp vụ phát sinh trên cho DNTM (X).
2. Ghi vào sổ cái TK 711
Bài tập 6
Doanh nghiệp thương X thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Tháng 7 năm N có tài liệu sau đây (đơn vị tính: đồng).

1. Doanh nghiệp đem góp vốn liên doanh 80.000.000. Sau 1 kỳ hoạt động được chia 9.00.000, trong đó: Theo Phiếu thu số 8 ngày 8/7: 4.000.000; nhận bằng tiền mặt 5.000.000; được tính vào vốn góp liên doanh.
2. Theo Phiếu chi số 2 ngày 8/7, doanh nghiệp mua 35.000.000, cổ phiếu vô danh có thể chuyển nhượng được để đầu tư ngắn hạn bằng tiền mặt.
· Theo Phiếu thu số 9 ngày 8/7, định kỳ doanh nghiệp nhận được 1.100.000, tiền lãi bằng tiền mặt
· Theo Phiếu thu ngày 9/7 do cần vốn hoạt động, doanh nghiệp bán số cổ phiếu trên thu được 36.400.000 bằng tiền mặt.
3. Cuối kỳ kết chuyển thu nhập hoạt động tài chính vào tài khoản có liên quan Yêu cầu:
1. Ghi sổ nhật ký chung các nghiệp vụ phát sinh trên
2. Ghi vào sổ cái TK 515 Bài tập 7
Trích 1 số nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 11 năm N tại DNTM (T) (ĐVT: đồng)
1. Nhượng bán 1 TSCĐ hữu hình cuả bộ phận bán hàng doanh nghiệp, giá bán thoả thuận chưa có thuế GTGT 40.000.000, thuế GTGT 10%. Chi phí nhượng bán bằng tiền mặt 1.000.000 Theo hồ sơ TSCĐ: nguyên giá 120.000.000, số khấu hao luỹ kế 80.000.000.
2. DN được tặng một TSCĐ hữu hình trị giá 30.000.000.
3. Nhập quỹ tiền mặt số thu được khoản nợ khó đòi đã xử lý xoá sổ: 12.000.000. 4.Nhập quỹ tiền mặt số thu được phạt vi phạm hợp đồng: 8.000.000.
5. Doanh nghiệp bị phạt tiền ký quỹ do không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng kinh tế: 3.500.000.
6. Thanh lý TSCĐ hữu hình của bộ phận quản lý doanh nghiệp, giá bán thoả thuận chưa có thuế GTGT 20.000.000 Thuế GTGT 2.000.000 Chi phí thanh lý bằng tiền mặt
500.00 Theo hồ sơ TSCĐ: nguyên giá 100.000.000 số khấu hao luỹ kế 90.000.000. 7.Kết chuyển các khoản thu nhập khác.
8. Kết chuyển các khoản chi phí khác. Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ  kế toán cho DNTM (T).
2. Lên chữ T TK 711, 811
3. Xác định kết quả hoạt động khác. Tài liệu bổ sung:
· DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
· Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
· Thuế suất thuê GTGT 10%.

Bài tập 8
Tại 1 DNTM (X) ) có số liệu tổng hợp liên quan đến kết quả kinh doanh trong quý III năm N như sau:
1. Kết chuyển doanh thu bán hàng thuần phát sinh trong quý là 500.000.000đ
2. Kết chuyển giá vốn hàng bán : 300.000.000đ.
3. Kết chuyển chi phí bán hàng : 15.000.000đ
4. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp : 20.000.000đ
5. Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính : 30.000.000đ
6. Kết chuyển chi phí hoạt động tài chính : 10.000.000đ
7. Kết chuyển thu nhập khác : 40.000.000đ
8. Kết chuyển chi phí khác : 20.000.000đ
9. Xác định thuế TNDN phải nộp biết thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. ( biết thu nhập chịu thuế bằng tổng lợi nhuận kế toán trước thuế).
Yêu cầu :
1. Định khoản kế toán cho DNTM (X).
2. Xác định kết quả hoạt động sàn xuất kinh doanh Bài tập 9
Công ty cổ phần (H) tính thuế GTGT theo PP khấu trừ thuế, thuế suất thuế GTGT đầu vào và đầu ra đều là 10%, kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, tính giá hàng tồn kho theo pp nhập trước - xuất trước.
Trong tháng 12/năm N có tài liệu kế toán sau: Số dư đầu tháng 12/N của một số TK:
TK 156: 110.000.000đ (chi tiết 200 đơn vị hàng A, đơn giá 250.000đ và 400 đơn vị hàng B, đơn giá 150.000đ)
TK 157: 0đ, TK 331: 0đ; TK 333: 0đ; TK 133: 0đ.
Phát sinh trong tháng 12/N:
1. Ngày 01: xuất bán thu tiền gửi ngân hà  ng 100 đơn vị hàng A, đơn giá bán
chưa thuế 310.000đ và 100 đơn vị hàng B, đơn giá bán chưa thuế 210.000đ cho công ty  Tiên kim.
2. Ngày 02: xuất kho ký gửi đại lý P 300 đơn vị hàng B, đơn giá ký gửi chưa
thuế 220.000đ, hoa hồng đại lý ký gửi 5% giá ký gửi chưa thuế và thuế GTGT trên hoa hồng 10%.
3. Ngày 03: mua hàng công ty X theo phương thức trả góp, theo hóa đơn GTGT của công ty X: 500 đơn vị hàng A, dơn giá mua trả ngay chưa thuế 224.000đ, đơn giá mua trả góp chưa thuế 240.000đ, thời gian trả góp 8 tháng, bắt đầu từ tháng này . chi phí vận chuyển bốc dỡ số hàng này chi bằng tiền mặt 2.100.000đ, trong đó thuế GTGT được khấu trừ 100.000đ.
4. Ngày 10: Mua hàng C chưa trả tiền công ty Y số lượng 1.000đơn vị , đơn giá mua chưa thuế 60.000đ. toàn bộ số hàng này giao ngay cho công ty N tại kho công ty Y đơn giá bán chưa thuế 100.000đ, chưa thu tiền.

5. Ngày 31:
a. Chi tiền mặt trả góp tiền cho công ty  X tháng thứ nhát, đồng thời phân bổ lãi mua trả góp tháng này.
b. Đại lý P thanh toán tiền hàng ký gửi đã bán được 250 đơn vị hàng B bằng tiền mặt sau khi trừ tiền hoa hồng và thuế GTGT trên hoa hồng.
6. Ngày 31: Xác định kết quả kinh doanh tháng này (trong đó phần chi phí bán hàng chưa bao gồm các khoản phát sinh ở các nghiệp vụ trên là 3.500.000đ và chi phí quản lý DN chưa bao gồm các khoản phát sinh ở nghiệp vụ trên là 5.000.000đ). công ty đang được miễn thuế TNDN.
Yêu cầu:
1. Tính toán và định khoản tình hình trên cho công ty (H).
2. Phản ánh tình hình trên vào sơ đồ tài khoản 632, 511,911 Bài tập 10
Tại công ty TNHH (M) hạch toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo PP khấu trừ thuế, tính giá xuất hàng tồn kho theo pp nhập trước- xuất trước.
Số dư đầu kỳ năm 01/ 01/N như sau (ĐVT: 1.000đ)

	Tài sản
	Nguồn vốn

	Tài sản ngắn hạn
	Nợ phải trả

	Tiền mặt
	840.000
	Vay ngắn hạn
	510.000

	Tiền gởi ngân hàng
	1.000.000
	Phải trả người bán
	150.000

	Hàng hóa (chi tiết:2.000kg)
	120.000
	Phải nộp NSNN
	60.000

	Tài sản dài hạn
	Vốn chủ sở hữu

	Nguyên giá TSCĐ
	450.000
	Quỹ đầu tư phát triển
	340.000

	Khấu hao lũy kế TSCĐ
	(120.000)
	Nguồn vốn kinh doanh
	1.000.000

	
	
	Lợi nhuận chưa phân phối
	230.000

	Tổng cộng
	2.290.000
	Tổng cộng
	2.290.000


Trong kỳ phát sinh nghiệp vụ sau:
1. Ngày 5/1, công ty nhận được thông báo của cơ quan thuế về số thuế TNDN tạm nộp trong kỳ là 10.000.000đ, công ty đã nộp thuế bằng chuyển khoản.
2. Ngày 7/1 Công ty mua một lô hàng số lượng 5.000kg, đơn giá mua chưa thuế 50.800đ/kg , thuế GTGT 10%,thanh toán bằng tiền gởi ngân hàng.(HĐ GTGT số 20, PNK số 7, UNC số 35).
3. Ngày 8/1 Công ty xuất kho một lô hàng có số lượng 3.000kg với giá bán chưa thuế là 95.000đ/kg,thuế GTGT 10%, khách hàng thanh toán 50% bằng tiền mặt còn lại nợ chưa thanh toán. (HĐ GTGT số 125, PXK số 8, PT số 10).
4. Ngày 28/1 Tổng hợp tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng 25.000.000đ, nhân viên quản lý DN 30.000.000đ (bảng lương & BHXH số 01)
5. Ngày 28/1 Trích các khoản bảo hiểm theo lương theo tỷ lệ quy định, kể cả phần trừ lương người lao động. (bảng lương &PBBH)
6. Ngày 28/1 Công ty thanh toán các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài bằng tiền mặt (bao gồm thuế GTGT 10%) ở bộ phận bán hàng 2.200.000đ, bộ phận QLDN 3.300.000đ. (HĐ GTGT số 11, PC số 27).

7. Ngày 28/1 Trích khấu hao TSCĐ sử dụng ở bộ phận bán hàng 3.000.000đ, bộ phận quản lý DN 4.500.000đ. (bảng khấu hao số 1)
8. Ngày 28/1 Xác định số thuế TNDN thực tế phải nộp bổ sung (nếu có)
9. Ngày 28/1 Xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Yêu cầu:
1. Ghi sổ NKC các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cho công ty TNHH (M).
2. Ghi vào sổ cái các TK có liên quan.
3. Ghi vào sổ, thẻ chi tiết có liên quan.

BÀI 2
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
(Thời gian: 24 giờ gồm 15 giờ lý thuyết, 8 giờ thực hành, 1 giờ kiểm tra)
Giới thiệu
	Bài báo cáo tài chính trình bày phương pháp lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Hướng dẫn quy trình lập chứng từ và ghi sổ sách kế toán có liên quan đến kế toán lập báo cáo tài chính.
Mục tiêu:
· Trình bày được các nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo tài chính;
· Lập được các báo cáo tài chính theo qui định hiện hành;
· Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán DN do BTC ban hành.
Nội dung
1. Những vấn đề chung về báo cáo tài chính (3h)
1.1. Khái niệm và ý nghĩa (1h)
1.1.1. Khái niệm
Báo cáo tài chính (BCTC) là báo cáo kế toán cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và các luồng tiền của DN, đáp ứng yêu cầu hữu ích cho số đông những người sử dụng trong việc ra các quyết định kinh tế.
Báo cáo tài chính là những báo cáo được lập dựa vào phương pháp kế toán tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu tài chính phát sinh tại những thời điểm hoặc thời kỳ nhất định.
1.1.2. Ý nghĩa của báo cáo tài chính
BCTC có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế, thu hút sự quan tâm của nhiều đối tượng ở bên trong cũng như bên ngoài DN. Mỗi đối tượng quan tâm đến báo cáo tài chính trên một giác độ khác nhau, song nhìn chung đều nhằm có được những thông tin cần thiết cho việc ra các quyết định phù hợp với mục tiêu của mình.
· Đối với nhà quản lý DN: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin tổng hợp về tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động, trên cơ sở đó các nhà quản lý sẽ phân tích đánh giá và đề ra được các giải pháp, quyết định quản lý kịp thời, phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp .
· Đối với các cơ quan hữu quan của nhà nước như cơ quan tài chính, ngân hàng kiểm toán, thuế v..v. : BCTC là tài liệu quan trọng trong việc kiểm tra giám sát, hướng dẫn, tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các chính sách, chế độ kinh tế, đồng thời kiểm tra việc chấp hành chính sách quản lý tài chính nói chung, quản lý vốn nói riêng của DN.
· Đối với các nhà đầu tư, các nhà cho vay: BCTC giúp họ nhận biết khả năng về tài chính, tình hình sử dụng các loại tài sản, nguồn vốn, khả năng sinh lời, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ rủi ro... để họ cân nhắc, lựa chọn và đưa ra quyết định phù hợp.
· Đối với nhà cung cấp, báo cáo tài chính giúp họ nhận biết khả năng thanh toán, phương thức thanh toán, để từ đó họ quyết định bán hàng cho doanh nghiệp nữa hay thôi, hoặc cần áp dụng phương thức thanh toán như thế nào cho hợp lý.
· Đối với khách hàng, báo cáo tài chính giúp cho họ có những thông tin về khả năng, năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, mức độ uy tín của doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ khách hàng... để họ có quyết định đúng đắn trong việc mua hàng của doanh nghiệp.
· Đối với cổ đông, công nhân viên, họ quan tâm đến thông tin về khả năng cũng như chính sách chi trả cổ tức, tiền lương, bảo hiểm xã hội, và các vấn đề khác liên quan đến lợi ích của họ thể hiện trên báo cáo tài chính.

1.2. Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính của DN (1h)
· Việc lập và trình bày BCTC phải tuân thủ các quy định tại Chuẩn mực kế toán 21 “Trình bày Báo cáo tài chính” và các chuẩn mực kế toán khác có liên quan, gồm:
+ Trung thực và hợp lý
+ Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với qui định của từng chuẩn mực kế toán: nhằm cung cấp thông tin thích hợp với nhu cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thông tin đáng tin cậy, khi:
Trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính, tình hình & kết quả KD của DN;
Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ đơn thuần
phản ánh hình thức hợp pháp của chúng; Trình bày khách quan, không thiên vị; Tuân thủ nguyên tắc thận trọng;
Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu.
+ Việc lập BCTC phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán. BCTC phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán. BCTC phải được người lập, kế toán trưởng, và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán ký, đóng dấu của đơn vj.
· Việc lập và trình bày BCTC phải tuân thủ 6 nguyên tắc quy định tại chuẩn mực kế toán số 21 “Trình bày báo cáo tài chính” hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích,nhất quán, trọng yếu, tập hợp, bù trừ và có thể so sánh.
Việc thuyết minh BCTC phải căn cứ vào yêu cầu trình bày thông tin quy định trong các chuẩn mực kế toán. Các thông tin trọng yếu phải được giải trình để giúp người đọc hiểu đúng thực trạng tình hình tài chính của DN.
1.3. Trách nhiệm lập, thời hạn nộp & nơi nhận BCTC (1h)
1.3.1. Trách nhiệm lập
· Việc lập và trình bày Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp ngành đặc thủ tuân thủ theo quy định tại chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận cho ngành ban hành.
· Việc lập, trình bày và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ thực hiện theo quy định của pháp luật về Báo cáo tài chính hợp nhất.
1.3.2. Trách nhiệm lập, thời hạn nộp & nơi nhận BCTC (0,25h)
1.3.2.1. Đối với doanh nghiệp nhà nước
a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:
· Đơn vị kế toán phải nộp BCTC quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty NN chậm nhất là 45 ngày;
· Đơn vị kế toán trực thuộc DN, Tổng công ty Nhà nước nộp BCTC quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.
b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:

· Đơn vị kế toán phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty NN chậm nhất là 90 ngày;
· Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp BCTC năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.
1.3.2.2. Đối với các loại doanh nghiệp khác
a) Đơn vị kế toán là DNTN và công ty hợp danh phải nộp BCTC năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;
b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.
1.3.3. Nơi nhận Báo cáo tài chính

	

CÁC LOẠI DOANH NGHIỆP (4)
	

Kỳ lập báo cáo
	Nơi nhận báo cáo

	
	
	Cơ quan tài chính (1)
	Cơ quan Thuế
(2)
	Cơ quan Thống kê
	DN
cấp trên
(3)
	Cơ quan đăng ký KD

	1. Doanh nghiệp Nhà nước
	Quý, Năm
	x
	x
	x
	x
	x

	2. DN có vốn đầu tư nước ngoài
	Năm
	x
	x
	x
	x
	x

	3. Các loại DN khác
	Năm
	
	x
	x
	x
	x


(1) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).
· Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).
· Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
(2) Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương. Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).
(3) Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.
(4) Đối với các DN mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các

doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đính kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.
(5) Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.
(6) Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
(7) Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.
2. Phương pháp lập báo cáo tài chính (21h)
2.1. Bảng cân đối kế toán (9h)
2.1.1. Cơ sở lập Bảng cân đối kế toán (BCĐKT)
· Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
· Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
· Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).
2.1.2. Nguyên tắc lập và trình bày Bảng cân đối kế toán
a) Đối với DN có chu kỳ kinh doanh bình thường trong vòng 12 tháng, thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo nguyên tắc sau:
· Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại ngắn hạn;
· Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại dài hạn.
b) Đối với DN có chu kỳ kinh doanh bình thường dài hơn 12 tháng, thì Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau:
· Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào loại ngắn hạn;
· Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong thời gian dài hơn một chu kỳ kinh doanh bình thường được xếp vào loại dài hạn.
c) Đối với các DN do tính chất hoạt động không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các Tài sản và Nợ phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.
d) Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ.... giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.

e) Các chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày trên Bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp chủ động đánh lại số thứ tự của các chỉ tiêu theo nguyên tắc liên tục trong mỗi phần.
2.1.3. Phương pháp lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp (Mẫu B01-DN)



	Đơn vị báo cáo:……
	Mẫu số B 01 – DN

	Địa chỉ:………………
	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22 / 12 /2014 của Bộ Tài chính)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày ... tháng ... năm ...(1)

Đơn vị tính:.............

	

TÀI SẢN
	
Mã số
	
Thuyết minh
	Số cuối năm (3)

	1
	2
	3
	4

	
A - Tài sản ngắn hạn
	
100
	
	
Mã số 100 = MS110 + MS 120 + MS 130 + MS 140 + MS 150.

	I.	Tiền	và	các	khoản	tương
đương tiền
	110
	=
	MS 110 = MS 111 + 112

	1. Tiền
	111
	=
	Tổng dư Nợ TK 111+112+113

	2. Các khoản tương đương tiền
	112
	=
	(thời gian thu hồi không quá 3 tháng), dư Nợ TK 1281+1288

	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn
	120
	=
	= MS 121+122+ 123

	1. Chứng khoán kinh doanh
	121
	=
	Sd nợ TK 121

	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán
kinh doanh (*)
	122
	=
	Sd có TK 2291 (…) ghi âm

	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
	123
	=
	(còn lại, nhưng không quá 12 tháng), dư Nợ TK 1281++ 1282+ 1288.

	III. Các khoản phải thu ngắn hạn
	130
	=
	= MS 131+ ......+ MS 139

	1. Phải thu ngắn hạn của khách
Hàng
	131
	=
	Tổng dư Nợ chi tiết TK 131

	2. Trả trước cho người bán
	132
	=
	Tổng SPS nợ chi tiết TK 331

	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
	133
	=
	Sd nợ chi tiết các TK 1362, 1363,
1368.

	4. Phải thu theo tiến độ KH HĐ XD
	134
	=
	Số dư Nợ TK 337



	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
	135
	=
	Sd nợ
	chi
	tiết
	TK
	1283

	6. Phải thu ngắn hạn khác
	136
	=
	Sd Nợ chi tiết các TK 1385, 1388,334,
338, 141,244

	7. DP phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
	139
	=
	Số dư chi tiết TK 2293 (…) ghi âm

	IV. Hàng tồn kho
	140
	=
	Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 149

	1. Hàng tồn kho
	141
	=
	SD	nợ	các	TK	151+
153+154+155+156+157+158
	152+

	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
	149
	=
	SD có TK 2294 (…) ghi âm

	V. Tài sản ngắn hạn khác
	150
	=
	= Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 153 + Mã số 154 + Mã số 155.

	1. Chi phí trả trước ngắn hạn
	151
	=
	Sd nợ chi tiết TK 242

	2. Thuế GTGT được khấu trừ
	152
	=
	Sd nợ TK 133

	3. Thuế và các khoản khác phải thu
Nhà nước
	153
	=
	Sd nợ chi tiết TK 333

	4. Giao dịch
Chính phủ
	mua
	bán
	lại
	trái
	phiếu
	154
	=
	Số dư nợ TK 171

	5. Tài sản ngắn hạn khác
	155
	=
	Sd nợ chi tiết TK 2288

	B - TÀI SẢN DÀI HẠN
	200
	
	= Mã số 210 + Mã số 220 + Mã số 230 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260.

	I. Các khoản phải thu dài hạn
	210
	=
	Lập  như  đối  với  ngắn  hạn nhưng thời hạn thu hồi trên 12 tháng

	1. Phải thu dài hạn của khách hàng
	211
	
	

	2. Vốn
thuộc
	kinh
	doanh
	ở
	đơn
	vị
	trực
	212
	
	

	3. Phải thu nội bộ dài hạn
	213
	
	

	4. Phải thu về cho vay dài hạn
	214
	
	

	5. Phải thu dài hạn khác
	215
	
	

	6. Dự đòi (*)
	phòng
	phải
	thu
	dài
	hạn
	khó
	219
	
	(...)

	II. Tài sản cố định
	220
	=
	= Mã số 221 + Mã số 224 + Mã số 227

	1. Tài sản cố định hữu hình
	221
	=
	Mã số 221 = Mã số 222 + Mã số 223.

	- Nguyên giá
	222
	=
	số dư Nợ của Tài khoản 211

	- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	223
	
	số dư Có của Tài khoản 2141 (…)

	2. Tài sản cố định thuê tài chính
	224
	=
	Mã số 224 = Mã số 225 + Mã số 226.

	- Nguyên giá
	225
	=
	số dư Nợ của Tài khoản 212

	- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	226
	=
	số dư Có của Tài khoản 2142 (…)

	3. Tài sản cố định vô hình
	227
	=
	Mã số 227 = Mã số 228 + Mã số 229.

	- Nguyên giá
	228
	=
	số dư Nợ của Tài khoản 213

	- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	229
	=
	số dư Có của Tài khoản 2143 (…)



	III. Bất động sản đầu tư
	230
	=
	Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 232

	- Nguyên giá
	231
	=
	số dư Nợ của Tài khoản 217

	- Giá trị hao mòn luỹ kế (*)
	232
	=
	số dư Có của Tài khoản 2147 (….)

	IV. Tài sản dở dang dài hạn
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
	240
241

242
	=
=
	Mã số 240 = Mã số 241 + Mã số 242. số dư Nợ chi tiết của tài khoản 154, trừ đi phần dự phòng
= số dư Nợ của Tài khoản 241

	
V. Đầu tư tài chính dài hạn
	
250
	
=
	
= Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 253 + Mã số 254 + Mã số 255.

	1. Đầu tư vào công ty con
	251
	=
	số dư Nợ của Tài khoản 221

	2. Đầu tư vào công ty liên doanh,
liên kết
	252
	=
	tổng số dư Nợ của Tài khoản 222

	3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
4. Dự phòng đầu tư TC dài hạn (*)
	253
254
	=
=
	số dư Nợ chi tiết của tài khoản 2281
số dư Có của Tài khoản 2292 (….)

	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
	255
	=
	SD Nợ của các TK 1281, TK 1282, 1288.

	VI. Tài sản dài hạn khác
	260
	=
	Mã số 261 + Mã số 262 + Mã số 268

	1. Chi phí trả trước dài hạn
	261
	=
	số dư Nợ chi tiết của Tài khoản 242

	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
	262
	=
	số dư Nợ Tài khoản 243

	3. Tài sản dài hạn khác
	268
	=
	số dư chi tiết tài khoản 2288.

	Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)
	270
	
	Mã số 270 = Mã số 100 + Mã số 200

	C – Nợ phải trả
	300
	
	Mã số 300 = Mã số 310 + Mã số 330

	I. Nợ ngắn hạn
	310
	=
	= Từ MS 311 + ..... + 324

	1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn
hạn
	311
	=
	Số dư Có chi tiết của TK 341

	2. Phải trả người bán ngắn hạn
	312
	=
	Số dư Có chi tiết của tài khoản 331

	3. Người mua trả tiền trước
	313
	=
	SPS Có chi tiết của tài khoản 131

	4. Thuế và các khoản phải nộp NN
	314
	=
	Số dư Có chi tiết của Tài khoản 333

	5. Phải trả người lao động
	315
	=
	Số dư Có chi tiết của Tài khoản 334

	6. Chi phí phải trả ngắn hạn
	316
	=
	Số dư Có chi tiết của Tài khoản 335

	7. Phải trả nội bộ ngắn hạn
	317
	=
	số dư Có chi tiết của các TK 3362,
3363, 3368.

	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch
hợp đồng xây dựng
	318
	=
	số dư Có của Tài khoản 337

	9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn
hạn
	319
	=
	số dư Có chi tiết của tài khoản 3387

	10. Phải trả ngắn hạn khác
	320
	=
	số dư Có chi tiết của các TK 338, 138,
344.

	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
	321
	=
	số dư Có chi tiết của Tài khoản 352

	12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	322
	=
	số dư Có của Tài khoản 353



	13. Quỹ bình ổn giá
	323
	
	

phản ánh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm những khoản nợ có thời hạn thanh toán còn lại từ 12 tháng trở lên hoặc trên một chu kỳ SXKD thông thường

	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu
Chính phủ
	324
	
	

	II. Nợ dài hạn
	330
	
	

	

1. Phải trả người bán dài hạn
	

331
	
	

	2. Chi phí phải trả dài hạn
	332
	
	

	3. Phải trả nội bộ về vốn kinh
doanh
	333
	
	

	4. Phải trả nội bộ dài hạn
	334
	
	

	5. Doanh thu chưa thực hiện dài
hạn
	335
	
	

	6. Phải trả dài hạn khác
	336
	
	

	7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
	337
	
	

	8. Trái phiếu chuyển đổi
	338
	
	

	9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
	339
	
	

	10. Dự phòng phải trả dài hạn
	340
	
	

	11. Quỹ phát triển khoa học và
công nghệ
	341
	
	

	D - VỐN CHỦ SỞ HỮU
	400
	
	

	I. Vốn chủ sở hữu
	410
	
	

	1. Vốn góp của chủ sở hữu
	411
	
	Dư có tK 411 chi tiết

	2. Thặng dư vốn cổ phần
	412
	
	số dư Có của Tài khoản 4112, nếu dư
nợ thì ghi âm (…).

	3. Quyền chọn chuyển đổi trái
phiếu
	413
	
	

	4. Vốn khác của chủ sở hữu
	414
	=
	số dư Có Tài khoản 4118

	5. Cổ phiếu quỹ (*)
	415
	=
	là số dư Nợ của Tài khoản 419 (...)

	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
	416
	=
	số dư Có của Tài khoản 412, ..

	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
	417
	=
	số dư Có của tài khoản 413

	8. Quỹ đầu tư phát triển
	418
	=
	số dư Có của tài khoản 414

	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
	419
	=
	số dư Có của tài khoản 417

	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
	420
	=
	số dư Có tài khoản 418

	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
· LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
· LNST chưa phân phối kỳ này
	421
421
a 421
b
	=
	số dư Có của tài khoản 421, nếu dư nợ thì ghi âm (…).

	12. Nguồn vốn đầu tư XDCB
	422
	=
	số dư Có của tài khoản 441

	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
	430
	
	

	1. Nguồn kinh phí
	431
	=
	số dư Có của tài khoản 461

	2. Nguồn kinh phí đã hình thành
	432
	=
	số dư Có của tài khoản 466



	TSCĐ
	
	
	

	Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300
+ 400)
	440
	
	


Tổng cộng nguồn vốn (Mã số 440)
Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm báo cáo. Mã số 440 = Mã số 300 + Mã số 400.

	Chỉ tiêu “Tổng cộng Tài sản
Mã số 270”
	=
	Chỉ tiêu “Tổng cộng Nguồn vốn
Mã số 440”




2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu B02-DN) (4h)
2.2.1.Cơ sở lập BC KQHĐKD
Để có số liệu lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, kế toán phải căn cứ vào các tài liệu sau:
· Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước(kỳ trước).
· Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.
2.2.2. Nguyên tắc lập
Khi lập BC KQHĐKD, kế toán phải tuân thủ sáu nguyên tắc chung khi lập và  trình bày BCTC, trong đó, cần đặc biệt chú trọng nguyên tắc cơ sở dồn tích, các giao dịch và sự kiện được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực thu, thực chi tiền và được ghi nhận vào sổ kế toán và BCTC của các kỳ kế toán liên quan. Các khoản chi phí được ghi nhận vào BC KQHĐKD theo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.
2.2.3. Phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh
· “Mã số” ghi ở cột 2 dùng để cộng khi lập BCTC tổng hợp hoặc BCTC hợp nhất.
· Số liệu ghi ở cột 3 “ thuyết minh” của báo cáo này thể hiện số liệu chi tiết của chỉ tiêu này trong bản thuyết minh BCTC năm.
· Số liệu ghi ở cột 5 “ năm trước” của báo cáo kỳ này năm nay được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 4 “ năm nay” của từng chỉ tiêu tương ứng của BCTC này năm trước.
· Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu ghi ở cột 4 “ năm nay”, như sau:

Đơn vị báo cáo: .................	Mẫu số B 02 – DN
Địa chỉ:…………...............	(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)



	
CHỈ TIÊU
	Mã số
	Thuyết minh
	Năm Nay

	1
	2
	3
	4

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	01
	Thể hiện
	= SPS bên có TK 511

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	02
	chi tiết
	= SPS bên nợ TK 511/ ứng với
bên có TK 521

	3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)
	10
	của chỉ
	MS10 = MS 01 - Mã số 02.

	4. Giá vốn hàng bán
	11
	tiêu này
	= SPS bên có 632 / ứng với Nợ
911

	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (20=10 - 11)
	20
	trong
bản
	= MS 20 = MS 10 – MS 11

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	Thuyết
	= SPS Nợ TK 515/ ứng Bên có
911

	7. Chi phí tài chính
	22
	minh
	= SPS có của 635/ứng bên nợ
911

	- Trong đó: Chi phí lãi vay
	23
	BCTC
	= sổ chi tiết TK635

	8. Chi phí bán hàng
	25
	
	= tổng SPS có 641/ ứng bên nợ
911

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	26
	
	= tổng SPS có 642/ ứng bên nợ
911

	10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD
{30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}
	30
	
	Mã số 30 = MS 20 + (MS 21 -
MS 22) - MS 25 - Mã số 26.

	11. Thu nhập khác
	31
	
	= SPS nợ 711/ứng bên có 911

	12. Chi phí khác
	32
	
	= SPS có 811/ứng bên nợ 911

	13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)
	40
	
	MS 40 = MS 31 – MS 32

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (50 = 30 + 40)
	50
	
	MS 50 = MS 30 + MS 40

	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại
	51
52
	
	= Tổng SPS có 8211/ ứng nợ 9111
=	Tổng SPS có 8212 / ứng nợ 911

	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60=50 – 51 - 52)
	60
	
	MS 60 = MS 50 – (MS 51+ MS
52)

	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)
	70
	
	

	19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)
	71
	
	




(19) Lãi cơ bản trên cổ phiếu (Mã số 70):
Chỉ tiêu này phản ánh lãi cơ bản trên cổ phiếu, chưa tính đến các công cụ được phát hành trong tương lai có khả năng pha loãng giá trị cổ phiếu. Chỉ tiêu này được
trình bày trên Báo cáo tài chính của công ty cổ phần là doanh nghiệp độc lập. Đối với công ty mẹ là công ty cổ phần, chỉ tiêu này chỉ được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất, không trình bày trên Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.
Trường hợp Quỹ khen thưởng, phúc lợi được trích từ lợi nhuận sau thuế, lãi cơ bản trên cổ phiếu được xác định theo công thức sau:

	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
	

=
	Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho		Số trích quỹ cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	khen thưởng, PL

Số lượng bình quân gia quyền của
cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ


Việc xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông và số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung thay thế.
(20) Lãi suy giảm trên cổ phiếu (Mã số 71)
Chỉ tiêu này phản ánh lãi suy giảm trên cổ phiếu, có tính đến sự tác động của các công cụ trong tương lai có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu và pha loãng giá trị cổ phiếu.
Chỉ tiêu này được trình bày trên Báo cáo tài chính của công ty cổ phần là doanh nghiệp độc lập.
Đối với công ty mẹ là công ty cổ phần, chỉ tiêu này chỉ được trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất, không trình bày trên Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ.
Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định như sau:

	
Lãi suy giảm trên cổ phiếu
	

=
	Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho	Số trích quỹ
cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	-	khen thưởng, phúc lợi



Số  BQ  gia quyền của cổ phiếu	+   Số lượng CP phổ thông phổ thông đang lưu hành trong kỳ	   dự kiến được phát hành thêm




2.3. Thuyết minh BCTC (Mẫu số B09 - DN) (4h)
2.3.1. Cơ sở lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính
· Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;
· Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;
· Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước;
· Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan
2.3.2. Nguyên tắc lập và trình bày Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

a) Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính này.
b) Khi lập Báo cáo tài chính giữa niên độ (kể cả dạng đầy đủ và dạng tóm lược) DN phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính chọn lọc theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ” và Thông tư hướng dẫn chuẩn mực.
c) Bản thuyết minh BCTC của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:
· Các thông tin về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;
· Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác (Các thông tin trọng yếu);
· Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.
d) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ thống. Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.
2.3.3. Phương pháp lập các chỉ tiêu
2.3.3.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp Trong phần này doanh nghiệp nêu rõ:
· Hình thức sở hữu vốn: Là công ty Nhà nước, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hay doanh nghiệp tư nhân. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải thuyết minh rõ: Tên quốc gia và vùng lãnh thổ của từng nhà đầu tư trong doanh nghiệp (bao gồm chủ đầu tư có quốc tịch VN và quốc tịch nước ngoài) và biến động về cơ cấu vốn chủ sở hữu giữa các nhà đầu tư (tỷ lệ % góp vốn) tại thời điểm kết thúc năm tài chính.
· Lĩnh vực kinh doanh: Nêu rõ là sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ, xây lắp hoặc tổng hợp nhiều lĩnh vực kinh doanh.
· Ngành nghề kinh doanh: Nêu rõ hoạt động kinh doanh chính (Nội dung thuyết minh về hoạt động kinh doanh chính dẫn chiếu theo quy định về hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam) và đặc điểm sản phẩm sản xuất hoặc dịch vụ cung cấp của doanh nghiệp.
· Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Trường hợp chu kỳ kéo dài hơn 12 tháng thì thuyết minh thêm chu kỳ sản xuất kinh doanh bình quân của ngành, lĩnh vực.
· Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính: Nêu rõ những sự kiện về môi trường pháp lý, diễn biến thị trường, đặc điểm hoạt động kinh doanh, quản lý, tài chính, các sự kiện sáp nhập, chia, tách, thay đổi quy mô... có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
· Cấu trúc doanh nghiệp
· Danh sách các công ty con: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ tại từng công ty con;

· Danh sách các công ty liên doanh, liên kết: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ, tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp, tỷ lệ lợi ích của doanh nghiệp tại từng công ty liên doanh, liên kết;
· Danh sách các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc: Trình bày chi tiết tên, địa chỉ từng đơn vị
2.3.3.2. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán
a) Kỳ kế toán năm ghi rõ kỳ kế toán năm theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01/... đến 31/12/... Nếu doanh nghiệp có năm tài chính khác với năm dương lịch thì ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
b) Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: ghi rõ là Đồng Việt Nam, hoặc một đơn vị tiền tệ khác được lựa chọn theo quy định của Luật Kế toán.
2.3.3.3. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng
a) Chế độ kế toán áp dụng: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán nào: Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chế độ kế toán doanh nghiệp đặc thù được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản, Chế độ kế toán doanh nghiệp xây lắp hoặc Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.
b) Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Nêu rõ Báo cáo tài chính có được lập và trình bày phù hợp với các Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hay không? Báo cáo tài chính được coi là lập và trình bày phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam nếu Báo cáo tài chính tuân thủ mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán hiện hành mà doanh nghiệp đang áp dụng. Trường hợp không áp dụng chuẩn mực kế toán nào thì phải ghi rõ.
2.3.3.4. Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục
(1) Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: Việc áp dụng tỷ giá khi chuyển đổi Báo cáo tài chính có tuân thủ theo đúng hướng dẫn của Chế độ kế toán doanh nghiệp không (tài sản và nợ phải trả theo tỷ giá cuối kỳ, vốn đầu tư của chủ sở hữu theo tỷ giá tại ngày góp vốn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo tỷ giá thực tế hay tỷ giá bình quân).
(2) Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
· Ngân hàng lựa chọn tỷ giá để áp dụng trong kế toán;
· Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại tài sản;
· Tỷ giá áp dụng khi ghi nhận và đánh giá lại nợ phải trả;
· Các loại tỷ giá áp dụng trong giao dịch khác.
(3) Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (hay còn gọi là lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền đối với các khoản mục được ghi nhận theo giá trị hiện tại, giá trị phân bổ, giá trị thu hồi... (Mục thuyết minh này chỉ cần thực hiện khi doanh nghiệp đã áp dụng các loại lãi suất để chiết khấu dòng tiền):
· Căn cứ xác định lãi suất thực tế (là lãi suất thị trường hay lãi suất ngân hàng thương mại hay lãi suất áp dụng đối với các khoản doanh nghiệp đi vay hoặc căn cứ khác);
· Lý do lựa chọn lãi suất thực tế.

(4) Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
· Nêu rõ tiền gửi ngân hàng là có kỳ hạn hay không kỳ hạn;
· Nêu rõ vàng tiền tệ gồm những loại nào, có sử dụng như hàng tồn kho hay không;
· Nêu rõ các khoản tương đương tiền được xác định trên cở sở nào? Có phù hợp với quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” hay không?
(5) Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
a) Đối với chứng khoán kinh doanh:
· Thời điểm ghi nhận (đối với chứng khoán niêm yết thuyết minh rõ là T+0 hay thời điểm khác)
· Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hay giá gốc;
· Căn cứ trích lập dự phòng giảm giá.
b) Đối với các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:
· Giá trị ghi sổ được xác định là giá trị hợp lý hay giá gốc;
· Căn cứ xác định khoản tổn thất không thu hồi được;
· Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không?
c) Đối với các khoản cho vay:
· Giá trị ghi sổ được xác định là giá gốc hay giá trị phân bổ;
· Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không?
· Căn cứ lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản cho vay.
d) Đối với các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết:
· Đối với các công ty con, công ty liên doanh, liên kết được mua trong kỳ, thời điểm ghi nhận ban đầu là thời điểm nào? Có tuân thủ CMKT Hợp nhất kinh doanh đối với công ty con được mua trong kỳ không? Có tuân thủ CMKT Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết không?
· Nguyên tắc xác định công ty con, công ty liên doanh, liên kết (dựa theo tỷ lệ quyền biểu quyết, tỷ lệ vốn góp hay tỷ lệ lợi ích);
· Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty con được xác định theo giá gốc, giá trị hợp lý hay giá trị khác? Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên  kết được xác định theo giá gốc, phương pháp vốn chủ sở hữu hay phương pháp khác?
· Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết; Báo cáo tài chính để xác định tổn thất (Báo cáo tài chính hợp nhất hay Báo cáo tài chính riêng của công ty con, công ty liên doanh, liên kết);
đ) Đối với các khoản đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác:
· Giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào đơn vị khác được xác định theo giá gốc hay phương pháp khác?

· Căn cứ lập dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác; Báo cáo tài chính để xác định tổn thất (Báo cáo tài chính hợp nhất hay Báo cáo tài chính riêng của đơn vị được đầu tư);


chính:
e) 
Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài

· Giao dịch hoán đổi cổ phiếu;
· Giao dịch đầu tư dưới hình thức góp vốn;
· Giao dịch dưới hình thức mua lại phần vốn góp;
· Phương pháp kế toán đối với khoản cổ tức được chia bằng cổ phiếu;
(6) Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
· Tiêu chí phân loại các khoản nợ phải thu (phải thu khách hàng, phải thu khác,

phải thu nội bộ)
· Có được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng không?
· Có đánh giá lại các khoản thỏa mãn định nghĩa của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không? Tỷ giá dùng để đánh giá lại là gì?
· Có ghi nhận nợ phải thu không vượt quá giá trị có thể thu hồi không?
· Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi.
(7) Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
· Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nêu rõ hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc hoặc theo giá trị thuần có thể thực hiện được.
· Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp nào (Bình quân gia quyền; nhập trước, xuất trước; hay tính theo giá đích danh, phương pháp giá bán lẻ).
· Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hay phương pháp kiểm kê định kỳ.
· Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Nêu rõ doanh nghiệp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở chênh lệch lớn hơn của giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho. Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho có được xác định theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Hàng tồn kho” hay không? Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho là lập theo số chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay với số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết dẫn đến năm nay phải lập thêm hay hoàn nhập.
(8) Nguyên tắc kế toán và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, Bất động sản đầu
tư
a) Nguyên tắc kế toán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình:
· Nêu rõ giá trị ghi sổ của TSCĐ là theo nguyên giá hay giá đánh giá lại.
· Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu (chi phí
nâng cấp, cải tạo, duy tu, sửa chữa) được ghi nhận vào giá trị ghi sổ hay chi phí sản xuất, kinh doanh;

· Nêu rõ các phương pháp khấu hao TSCĐ; Số phải khấu hao tính theo nguyên giá hay bằng nguyên giá trừ giá trị có thể thu hồi ước tính từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ;
· Các quy định khác về quản lý, sử dụng, khấu hao TSCĐ có được tuân thủ không?
b) Nguyên tắc kế toán TSCĐ thuê tài chính:
· Nêu rõ giá trị ghi sổ được xác định như thế nào;
· Nêu rõ các phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính.
c) Nguyên tắc kế toán Bất động sản đầu tư.
· Giá trị ghi sổ BĐS đầu tư được ghi nhận theo phương pháp nào?
· Nêu rõ các phương pháp khấu hao BĐS đầu tư.
(9) Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC)
a) Đối với bên góp vốn
· Các khoản vốn (bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ) góp vào BCC được ghi nhận như thế nào;
· Ghi nhận doanh thu, chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận như thế nào?
b) Đối với bên nhận vốn góp (bên thực hiện việc điều hành, phát sinh chi phí
chung)
· Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của các bên khác
· Nguyên tắc phân chia doanh thu, chi phí, sản phẩm của hợp đồng.
(10) Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
a) Nguyên tắc kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại
· Căn cứ ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại (chênh lệch tạm thời được khấu trừ, lỗ tính thuế hay ưu đãi thuế chưa sử dụng);
· Thuế suất (%) được sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
· Có bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả không?
· Có xác định khả năng có thu nhập chịu thuế trong tương lai khi ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại không? Có đánh giá lại tài sản thuế thu nhập hoãn lại chưa được ghi nhận không?
b) Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại phải trả
· Căn cứ ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả (chênh lệch tạm thời chịu thuế);
· Thuế suất (%) được sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả;
· Có bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại không?
(11) Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
· Nêu rõ chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh bao gồm những khoản chi phí nào.
· Phương pháp và thời gian phân bổ chi phí trả trước;

· Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại, lợi thế kinh doanh phát sinh khi cổ phần hóa;
· Có theo dõi chi tiết chi phí trả trước theo kỳ hạn không?
(12) Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
· Phân loại nợ phải trả như thế nào?
· Có theo dõi nợ phải trả theo từng đối tượng, kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ không?
· Có đánh giá lại nợ phải trả thỏa mãn định nghĩa các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ không?
· Có ghi nhận nợ phải trả không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán không?
· Có lập dự phòng nợ phải trả không?
(13) Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
· Giá trị khoản vay và nợ thuê tài chính được ghi nhận như thế nào?
· Có theo dõi theo từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ không?
· Có đánh giá lại các khoản vay và nợ thuê tài chính bằng ngoại tệ không?
(14) Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:
· Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Nêu rõ chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ khi được vốn hoá theo quy định của Chuẩn mực kế toán “Chi phí đi vay”.
· Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ: Nêu rõ tỷ lệ vốn hoá này là bao nhiêu (Tỷ lệ vốn hoá này được xác định theo công thức tính quy định trong Thông tư hướng dẫn kế toán Chuẩn mực số “Chi phí đi vay”.
(15) Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Nêu rõ các khoản chi phí chưa chi nhưng được ước tính để ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ là những khoản chi phí nào? Cơ sở xác định giá trị của những khoản chi phí đó.
(16) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:
· Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả: Nêu rõ các khoản dự phòng phải trả đã ghi nhận có thoả mãn các điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán “Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng” không?.
· Phương pháp ghi nhận dự phòng phải trả: Nêu rõ các khoản dự phòng phải trả được lập thêm (hoặc hoàn nhập) theo số chênh lệch lớn hơn (hoặc nhỏ hơn) giữa số dự phòng phải trả phải lập năm nay so với số dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng đang ghi trên sổ kế toán.
(17) Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
· Doanh thu chưa thực hiện được ghi nhận trên cơ sở nào?
· Phương pháp phân bổ doanh thu chưa thực hiện.
(18) Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
· Có được ghi nhận riêng cấu phần nợ và cấu phần vốn không?
· Lãi suất sử dụng để chiết khấu dòng tiền có tin cậy không?

(19) Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
· Vốn góp của chủ sở hữu có được ghi nhận theo số vốn thực góp không; Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận như thế nào? Khoản quyền chọn trái phiếu chuyển đổi được xác định như thế nào?
· Lý do ghi nhận khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá hối
đoái?
· Lợi nhuận chưa phân phối được xác định như thế nào? Nguyên tắc phân phối lợi
nhuận, cổ tức.
(20) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác:
· Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Có tuân thủ đầy đủ các điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại Chuẩn mực kế toán “Doanh thu và thu nhập khác” hay không? Các phương pháp nào được sử dụng để ghi nhận doanh thu.
· Doanh thu hợp đồng xây dựng: Có tuân thủ Chuẩn mực kế toán “Hợp đồng xây dựng” không? Các phương pháp nào được sử dụng để ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng).
· Các phương pháp ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính.
· Các nguyên tắc ghi nhận thu nhập khác.
(21) Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
· Các khoản giảm trừ doanh thu gồm những gì?
· Có tuân thủ Chuẩn mực kế toán “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm” để điều chỉnh doanh thu không?
(22) Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
· Có đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu không?
· Có đảm bảo nguyên tắc thận trọng, ghi nhận ngay các chi phí vượt trên mức bình thường của hàng tồn kho không?
· Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán là gì?
(23) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Có ghi nhận đầy đủ chi phí lãi vay (kể cả số trích trước), lỗ chênh lệch tỷ giá của kỳ báo cáo không?
(24) Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
· Có ghi nhận đầy đủ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ không?
· Các khoản điều chỉnh giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là
gì?
(25) Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN. Không bù trừ chi phí thuế TNDN hiện hành với chi phí thuế TNDN hoãn lại.

(26) Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Nêu rõ các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác với mục đích giúp cho người sử dụng hiểu được là Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trên cơ sở tuân thủ hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành.
2.3.3.5. Các chính sách kế toán áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
a) Chính sách tái phân loại tài sản và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn
b) Nguyên tắc xác định giá trị
2.3.3.6. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng Cân đối KT
· Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung các khoản mục tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.
· Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần “Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong BCĐKT ” là đơn vị tính được sử dụng trong Bảng Cân đối kế toán. Số liệu ghi vào cột “Đầu năm” được lấy từ cột “Cuối năm” trong Bản thuyết minh BCTC năm trước. Số liệu ghi vào cột “Cuối năm” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:
+ Bảng Cân đối kế toán năm nay;
+ Sổ kế toán tổng hợp;
+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.
· Doanh nghiệp được chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày trong phần này theo nguyên tắc phù hợp với số dẫn từ Bảng Cân đối kế toán và đảm bảo dễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ.
· Trường hợp doanh nghiệp có áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán hoặc điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước thì phải điều chỉnh số liệu so sánh (số liệu ở cột “Đầu năm”) để đảm bảo nguyên tắc có thể so sánh và giải trình rõ điều này. Trường hợp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “Đầu năm” không có khả năng so sánh được với số liệu ở cột “Cuối năm” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.
· Đối với các khoản mục yêu cầu thuyết minh theo giá trị hợp lý, trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì phải ghi rõ lý do.
2.3.3.7. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
· Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích chi tiết các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để giúp người sử dụng Báo cáo tài chính hiểu rõ hơn nội dung của các khoản mục doanh thu, chi phí.
· Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần “Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” là đơn vị tính được sử dụng trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước. Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm nay;
+ Sổ kế toán tổng hợp;

+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.
· Doanh nghiệp được chủ động đánh số thứ tự của thông tin chi tiết được trình bày trong phần này theo nguyên tắc phù hợp với số dẫn từ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo dễ đối chiếu và có thể so sánh giữa các kỳ.
· Trường hợp vì lý do nào đó dẫn đến số liệu ở cột “Đầu năm” không có khả năng so sánh được với số liệu ở cột “Cuối năm” thì điều này phải được nêu rõ trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.
2.3.3.8. Thông tin bổ sung cho Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
· Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày và phân tích các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến lưu chuyển tiền trong kỳ của doanh nghiệp.
· Trường hợp trong kỳ doanh nghiệp có mua hoặc thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác thì những luồng tiền này phải được trình bày thành những chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Trong phần này phải  cung cấp những thông tin chi tiết liên quan đến việc mua hoặc thanh lý các khoản đầu tư vào công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác.
· Đơn vị tính giá trị trình bày trong phần “Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” là đơn vị tính được sử dụng trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Số liệu ghi vào cột “Năm trước” được lấy từ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước; Số liệu ghi vào cột “Năm nay” được lập trên cơ sở số liệu lấy từ:
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm nay
+ Sổ kế toán tổng hợp;
+ Sổ và thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết có liên quan.
2.3.3.9. Những thông tin khác
· Trong phần này, doanh nghiệp phải trình bày những thông tin quan trọng khác (Nếu có) ngoài những thông tin đã trình bày trong các phần trên nhằm cung cấp thông tin mô tả bằng lời hoặc số liệu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể nhằm giúp cho người sử dụng hiểu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày trung thực, hợp lý.
2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03 – DN) (4h)
2.4.1. Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Việc lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được căn cứ vào:
· Bảng Cân đối kế toán;
· Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
· Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
· Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;
· Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ  kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác...
2.4.2. Nguyên tắc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

a. Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”.
b. Các khoản đầu tư ngắn hạn được coi là tương đương tiền trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ chỉ bao gồm các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo. Ví dụ kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ tiền gửi… có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua.
c. Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo ba loại hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo quy định của chuẩn mực "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ":
- Luồng tiền từ hoạt động kinh doanh là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra doanh thu chủ yếu của doanh nghiệp và các hoạt động khác không phải là các hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính;
· Luồng tiền từ hoạt động đầu tư là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác không được phân loại là các khoản tương đương tiền;
· Luồng tiền từ hoạt động tài chính là luồng tiền phát sinh từ các hoạt động tạo ra các thay đổi về quy mô và kết cấu của vốn chủ sở hữu và vốn vay của doanh nghiệp.
d. Doanh nghiệp được trình bày luồng tiền từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
e. Các luồng tiền phát sinh từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính sau đây được báo cáo trên cơ sở thuần:
f. Các luồng tiền phát sinh từ các giao dịch bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng tiền chính thức sử dụng trong ghi sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh giao dịch.
g. Các giao dịch về đầu tư và tài chính không trực tiếp sử dụng tiền hay các khoản tương đương tiền không được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Ví dụ:
· Việc mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính;
· Việc mua một doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
· Việc chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu.
h. Các khoản mục tiền và tương đương tiền đầu kỳ và cuối kỳ, ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền và các khoản tương đương tiền bằng ngoại tệ hiện có cuối kỳ phải được trình bày thành các chỉ tiêu riêng biệt trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ để đối chiếu số liệu với các khoản mục tương ứng trên Bảng Cân đối kế toán.
i. Doanh nghiệp phải trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền có số dư cuối kỳ lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện.
k. Trường hợp doanh nghiệp đi vay để thanh toán thẳng cho nhà thầu, người cung cấp hàng hoá, dịch vụ (tiền vay được chuyển thẳng từ bên cho vay sang nhà thầu, người

cung cấp mà không chuyển qua tài khoản của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp vẫn phải trình bày trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ, cụ thể:
· Số tiền đi vay được trình bày là luồng tiền vào của hoạt động tài chính;
· Số tiền trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc trả cho nhà thầu được trình bày là luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động đầu tư tùy thuộc vào từng giao dịch.
2.4.3. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm
Có 2 phương pháp:- Phương pháp trực tiếp và Phương pháp gián tiếp
2.4.3.1. Lập báo cáo các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh
a. Theo phương pháp trực tiếp (Xem Mẫu số B 03-DN) Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể:
· Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác (Mã số 01)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 (phần thu tiền), sổ kế toán các tài khoản phải thu (chi tiết tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ chuyển trả ngay các khoản nợ phải trả), sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 511, 131 (chi tiết các khoản doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ thu tiền ngay, số tiền thu hồi các khoản phải thu hoặc thu tiền ứng trước trong kỳ) hoặc các TK 515, 121 (chi tiết số tiền thu từ bán chứng khoán kinh doanh).
· Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ (Mã số 02)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 (phần chi tiền), sổ kế toán các tài khoản phải thu và đi vay (chi tiết tiền đi vay nhận được hoặc thu nợ phải thu chuyển trả ngay các khoản nợ phải trả), sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 331, các TK phản ánh hàng tồn kho. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( …).
· Tiền chi trả cho người lao động (Mã số 03)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 (chi tiết  tiền trả cho người lao động), sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 334 (chi tiết số đã trả bằng tiền) trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
· Tiền lãi vay đã trả (Mã số 04)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113 (chi tiết tiền chi trả lãi tiền vay); sổ kế toán các tài khoản phải thu (chi tiết tiền trả lãi vay từ tiền thu các khoản phải thu) trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 335, 635, 242 và các Tài khoản liên quan khác. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
· Thuế TNDN đã nộp (Mã số 05)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113 (chi tiết tiền nộp thuế TNDN), sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 3334. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ( …).
· Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh (Mã số 06)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 711, 133, 141, 244 và sổ kế toán các tài khoản khác có liên quan trong kỳ báo cáo.
· Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh (Mã số 07)
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, 113 trong kỳ báo cáo, sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356 và các Tài khoản liên quan khác. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).
· Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 20)
Chỉ tiêu “Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh” phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền chi ra từ hoạt động kinh doanh trong kỳ báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu từ Mã  số 01 đến Mã số 07. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (…).
Mã số 20 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06
+ Mã số 07
b. Theo phương pháp gián tiếp (Xem Mẫu số B03-DN) tham khảo

Bài tập vận dụng
Bài 1. Lập bảng cân đối kế toán ngày 31/12/năm N cho DNTM (K) căn cứ vào tài liệu sau: (đơn vị tính : 1.000đ).

	1/ Tiền mặt 
	50.000

	
2/ Tiền gởi ngân hàng 
	135.000

	3/ Vay ngắn hạn 
	202.000

	4/ Hao mòn TSCĐ hữu hình 
	30.000

	5/ Ứng trước cho người bán 
	10.000

	6/ Thuế phải nộp  
	16.000

	7/ Nguyên vật liệu 
	32.000

	8/ Phải trả cho người bán 
	34.000

	9/ Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 
	4.800

	10/ TSCĐ hữu hình
	305.000

	11/ Hàng hóa 
	72.800

	12/ Khách hàng ứng trước 
	7.400

	13/ DP phải thu khó đòi 
	4.700

	14/ Chênh lệch đánh giá lại tài sản 
	500

	15/ Phải thu khách hàng
	40.000

	16/ TSCĐ vô hình
	80.000

	17/ Hao mòn TSCĐ vô hình 
	20.000

	18/ Hàng mua đang đi đường 
	10.000

	19/ vay dài hạn ngân hàng 
	170.000

	20/ Tạm ứng
	8.000

	21/ Hàng gởi bán 
	85.600

	22/ Lợi nhuận chưa phân phối
	10.000

	23/ Nguồn vốn kinh doanh
	300.000

	24/ Quỹ khen thưởng phúc lợi 
	30.000



Bài 2.
DNTM (TT) có Bảng CĐKT đến tháng 11 năm 2019 và các nghiệp vụ phát sinh như sau:

	1.
	Tiền mặt
	500
	11.
	Quỹ đầu tư phát triển
	2.000

	2
	Nguyên vật liệu
	6.000
	12.
	Phải trả khác
	1.000

	3
	Công cụ dụng cụ
	1.500
	13.
	Tạm ứng
	500

	4
	Phải thu KH
	1.000
	14
	Lãi chưa PP
	2.200

	5
	Vay ngắn hạn
	3.000
	15.
	Hàng hóa
	3.000

	6
	Phải trả người bán
	1.800
	16.
	Quỹ KT phúc lợi
	1.000

	7.
	Nguồn vốn KD
	6.000
	17
	Phải thu khác
	1.000

	8
	Phải trả CNV
	500
	18.
	Vay dài hạn
	3.000

	9.
	TGNH
	8.000
	19.
	
	

	10.
	Phải nộp NN
	1.000
	
	
	


Trong tháng 12/ 2019 có phát sinh các nghiệp vụ sau (ĐVT: đồng)
1. Nhập kho hàng hóa trị giá chưa thuế GTGT là 5.000.000đ, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng TGNH.
2. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 2.000.000

3. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên đi công tác : 500.000đ
4. Khách hàng trả nợ cho DN bằng TGNH 800.000đ
5. Dùng lãi bổ sung quỹ khen thưởng phúc lợi 500.000đ
6. Chi tiền mặt thanh toán cho CNV 500.000đ
7. Dùng TGNH để nộp thuế cho NSNN 1.000.000
8. Dùng TGNH để trả nợ vay ngắn hạn 1.000.000
9. Chuyển quỹ đầu tư phát triển để bổ sung NVKD 1.200.000đ
10. Vay ngắn hạn ngân hàng và chuyển về nhập quỹ tiền mặt Yêu cầu: Lập BCĐKT ngày 31/12/ 2019 cho DNTM (TT).
Bài 3. DNTM (S) có tài liệu năm N như sau:
· Doanh thu bán hàng theo hóa đơn: 1.200.000.000đ
· Khoản giảm giá hàng bán: 50.000.000đ, DT hàng bán bị trả lại trong kỳ: 95.000.000đ
· Giá vốn hàng bán phát sinh trong kỳ: 900.000.000đ, trong đó giá vốn hàng bán bị trả lại 70.000.000đ.
· Chi phí bán hàng kết chuyển xác định kết quả kinh doanh: 70.000.000đ
· Chi phí quản lý DN kết chuyển xác định kết quả kinh doanh : 50.000.000đ
· Doanh thu hoạt động tài chính kết chuyển xác định kết quả kinh doanh : 250.000.000đ
· Chi phí hoạt động tài chính kết chuyển xác định kết quả kinh doanh: 150.000.000đ, tỏng đó chi phí lãi vay: 120.000.000đ
· Thu nhập khác kết chuyển xác định kết quả kinh doanh trong kỳ : 100.000.000đ ( trong đó, thu do thanh lý TSCĐ là 60.000.000đ.
· Chi phí khác kết chuyển xác định kết quả kinh doanh: 40.000.000đ ( trong đó khoản bị phạt là 10.000.000đ, phần còn lại là chi phí thanh lý TSCĐ).
· Chi phí thuế TNDN hiện hành xác định KQKD = thu nhập chịu thuế *22%.
Cho biết: các khoản chi phí phát sinh đều là chi phí hợp lý, ngoài ra không có chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và thu nhập chịu thuế nào.
Yêu cầu: Lập báo cáo kết quả kinh doanh năm N. Bài 4.
DN (H) tính thuế GTGT theo PP khấu trừ thuế, trong quý 3/N có tài liệu kế toán sau: số dư đầu quý của các TK tiền:
TK 111: 10.000.000đ
TK 112: 115.000.000đ
Các TK khác có số dư giả định Tình hình phát sinh trong quý:
1. Vay ngắn hạn ngân hàng ứng trước tiền hàng cho người bán B 80.000.000đ
2. Nhận hàng của người bán B giao nhập kho giá chưa thuế 100.000.000đ, thuế GTGT 10%.

3. Bán một số cổ phiếu đầu tư vào công ty liên kết có giá gốc 50.000.000đ, giá bán 61.000.000đ đã thu bằng TGNH.
4. Chuyển TGNH trả nợ vay ngắn hạn 80.000.000đ
Yêu cầu: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp cho DN (H). 
Bài 5. Có số liệu ngày 31/01/N tại DN Hưng Phát như sau:đơn vị tính: ngàn đồng
	TÀI
KHOảN
	Số DƯ ĐầU Kỳ
	Số PHÁT SINH

	
	Nợ
	CÓ
	Nợ
	CÓ

	111
	438.000
	
	50.000
	110.000

	112
	801.200
	
	480.000
	716.000

	131(N)
	231.800
	
	1.782.000
	840.000

	131(C)
	
	198.000
	
	

	153
	480.000
	
	214.000
	70.000

	151
	80.000
	
	
	

	156
	9.200.000
	
	1.200.000
	1.440.000

	157
	240.000
	
	
	

	133
	160.000
	
	120.000
	

	211
	4.800.000
	
	2.540.000
	

	214
	
	400.000
	
	24.000

	241
	1.300.000
	
	
	1.300.000

	138
	260.000
	
	
	

	331
	
	637.000
	320.000
	1.056.000

	3388
	
	40.000
	
	3.800

	334
	
	30.000
	50.000
	20.000

	341
	
	3.340.000
	360.000
	

	411
	
	10.400.000
	
	1.874.000

	421
	
	320.000
	
	

	353
	
	960.000
	
	

	3331
	
	
	
	162.000

	441
	
	1.666.000
	600.000
	

	641
	
	
	43.784
	

	642
	
	
	26.016
	

	511
	
	
	
	1.620.000

	632
	
	
	1.440.000
	

	635
	
	
	60.000
	

	515
	
	
	
	50.000


Yêu cầu:
1. Thực hiện các bút toán cuối kỳ, tính thuế TNDN phải nộp với thuế suất thuế TNDN 20% . xác định lợi nhuận sau thuế TNDN.
2. Mở TK chữ T, ghi số dư đầu kỳ, SPS, và SDCK
3. Lập bảng cân đối kế toán cuối tháng 1/N.
4. Lập báo cáo kết quả kinh doanh tháng 1/N
5. Lập bảng thuyết minh BCTC
Bài 6. Tại công ty TNHH TM & DV A & P cuối ngày 31/12/200x có các số liệu như sau Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản
Năm 200x

	Số
hiệu TK
	Tên tài khoản
	Số dư đầu kỳ
	Phát sinh trong kỳ
	Số dư cuối kỳ

	
	
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có
	Nợ
	Có

	111
	Tiền mặt
	278.354.792
	
	135.570.390
	189.592.213
	224.332.969
	

	112
	TGNH
	343.789.658
	
	34.063.290
	180.850.000
	197.002.948
	

	131
	Phải thu KH
	60.200.000
	
	303.913.390
	46.063.290
	318.050.100
	

	133
	Thuế GTGT được khấu trừ
	40.284.991
	
	12.202.726
	37.043.980
	15.443.737
	

	153
	Công cụ dụng cụ
	
	
	-
	-
	-
	

	156
	Hàng hóa
	438.614.306
	
	58.827.266
	348.867.230
	148.574.342
	

	211
	TSCĐ
	50.000.000
	
	184.000.000
	
	234.000.000
	

	214
	Hao mòn TSCĐ
	
	
	
	1.388.750
	
	1.388.750

	242
	CP trả trước
	
	
	60.000.000
	5.000.000
	55.000.000
	

	331
	Phải trả KH
	
	74.000.000
	20.000.000
	20.597.779
	
	74.597.779

	3331
	Thuế GTGT phải nộp
	
	
	37.043.980
	37.043.980
	
	

	3334
	Thuế TNDN
	312.000
	
	
	
	312.000
	

	334
	Phải trả CNV
	
	
	34.000.000
	34.000.000
	
	

	3388
	Phải trả phải nộp khác
	
	
	
	8.500.000
	-
	8.500.000

	411
	Nguồn vốn kinh doanh
	
	1.000.000.000
	
	
	
	1.000.000.000

	414
	Quỹ đầu tư phát triển
	
	74.000.000
	
	
	
	74.000.000

	4211
	LN chưa PP năm trước
	
	60.200.000
	
	
	
	60.200.000

	4212
	LN chưa PP năm nay
	
	3.355.747
	29.326.180
	-
	25.970.433
	

	511
	Doanh thu BH
	
	
	370.439.800
	370.439.800
	
	

	515
	DT hđ tài chính
	
	
	-
	-
	
	

	632
	Giá vốn hàng bán
	
	
	348.867.230
	348.867.230
	
	

	641
	Chi phí bán hàng
	
	
	19.562.687
	19.562.687
	
	

	642
	Chi phí quản lý DN
	
	
	31.336.063
	31.336.063
	
	

	711
	Thu nhập khác
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	811
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	

	821
	CP thuế TNDN
	
	
	
	
	
	

	911
	Xác định KQKD
	
	
	399.765.980
	399.765.980
	
	

	
	Cộng
	1.211.555.747
	1.211.555.747
	2.079.768.982
	2.079.768.982
	1.218.686.529
	1.218.686.529


Yêu cầu:
1. Hãy lập bảng cân đối kế toán cho công ty A& P vào ngày 31/12/200x
2. Hãy lập báo cáo kết quả kinh doanh cho công ty A& P vào ngày 31/12/200x
3. Hãy lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo PP trực tiếp & PP gián tiếp
4. Hãy lập thuyết minh BCTC của công ty A &P năm 200x

Bài 3
THỰC HÀNH TỔNG HỢP
(Thời gian: 12 giờ gồm 10 giờ thực hành, 02 giờ kiểm tra)

Giới thiệu
	Bài thực hành tổng hợp hướng dẫn lập báo cáo tài chính và hướng dẫn quy trình lập chứng từ và ghi sổ sách kế toán có liên quan đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của Bộ Tài Chính. 

Mục tiêu 
- Trình bày được nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.
-  Lập được báo cáo tài chính trong doanh nghiệp.

1. Thực hành lập chứng từ kế toán (5h)
2. Thực hành ghi sổ kế toán (18h)
3. Thực hành lập BCTC (5h)
Nội dung
Bài tập thực hành 1
1. Cho biết các thông tin chung về đơn vị
· Tên đơn vị : Công ty TNHH Phong Phát; MST: 2011223344-1
· Địa chỉ: Số 10 Cách mạng, P1- TP.BL - Tỉnh Bạc Liêu
· Lĩnh vực hoạt động của đơn vị: Thương mại – dịch vụ
· Ngành nghề kinh doanh: Mặt hàng kim khí điện máy.
· Hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014; Hình thức ghi sổ : Nhật Ký Chung
· Phương pháp tính giá xuất kho: Nhập trước – xuất trước
· Phương pháp tính thuế GTGT: Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
· Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: theo phương pháp đường thẳng
- Danh mục khách hàng

	KH001
	DNTN Hồng Ân
	MST: 1900102983-1
	56, Bà Triệu, P3, TP.BL

	KH002
	Công ty TNHH Thiên Hà
	MST: 2001023456-1
	35, Trần Phú, P7, TP.BL

	Kh003
	Cty TNHH Phan Anh
	MST: 3003567890-1
	02, Trần Phú, P7, TP.BL


- Danh mục nhà cung cấp

	Mã NCC
	Tên Nhà cung cấp
	Mã số thuế
	Địa chỉ

	NCC001
	Công ty Cổ phần Hoa Mai
	3010999999-2
	86, Hà Huy Tập, P3.TP.BL

	NCC002
	Công ty TNHH Phú Thái
	3010888888-2
	76,	Nguyễn	Hồng Gấm, P5.TP.BL

	NCC003
	CTy Điện lực BL
	3010777777- 2
	Trần Huỳnh - TP.BL


- Danh mục hàng hóa

	STT
	Mã Hàng hóa
	Tên VT, HH
	ĐVT
	Nhóm VT, HH
	Thuế suất (%)

	1
	001 – TV32
	TV Samsung 32
	Cái
	Hàng hóa
	10%

	2
	002 – TV 50
	TV Samsung 50
	Cái
	Hàng hóa
	10%

	3
	003 – TL 280
	Tủ lạnh 280 lít
	Cái
	Hàng hóa
	10%

	4
	004 – TL 320
	Tủ lạnh 320 lít
	Cái
	Hàng hóa
	10%


2. Số dư ban đầu (tháng 1 năm 2019).
Bảng số dư cho các TK tổng hợp và chi tiết như sau: 
											ĐVT: VND
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	Số hiệu TK
	Tên TK
	Đầu kỳ

	Cấp 1
	Cấp 2
	
	Nợ
	Có

	111
	
	Tiền mặt
	621.000.000
	

	
	1111
	Tiền Việt Nam
	621.000.000
	

	112
	
	Tiền gửi NH
	1.300.000.000
	

	
	1121
	NH Công thương chi nhánh BL
	700.000.000
	

	
	1121
	NH nông nghiệp chi nhánh BL
	800.000.000
	

	131
	
	Phải thu của khách hàng
	660.000.000
	

	
	Chi tiết
	Cty TNHH Phan Anh
	230.000.000
	

	
	
	DNTN Hồng Ân
	260.000.000
	

	
	
	Công ty TNHH Thiên Hà
	170.000.000
	

	156
	
	Hàng hóa
	574.000.000
	

	
	Chi tiết
	Tủ lạnh 320 (SL 42: ; ĐG: 7.000.000)
	294.000.000
	

	
	
	Tủ lạnh 280 (SL: 56; ĐG: 5.000.000)
	280.000.000
	

	211
	
	Tài sản cố định hữu hình
	636.000.000
	

	
	2111
	Nhà cửa vật kiến trúc
	150.000.000
	

	
	2113
	Phương tiện vận tải truyền dẫn
	450.000.000
	

	
	2114
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	36.000.000
	

	2141
	
	Hao mòn TSCĐ hữu hình
	
	99.000.000

	341
	
	Các khoản đi vay
	
	80.000.000

	331
	
	Phải trả cho ngƣời bán
	
	120.000.000

	
	Chi tiết
	Công ty CP Hoa Mai
	
	60.000.000

	
	
	Công ty TNHH Phú Thái
	
	60.000.000

	4111
	
	Vốn đầu tƣ của CSH
	
	3.492.000.000

	
	41111
	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết
	
	1.492.000.000

	Tổng cộng
	3.791.000.000
	3.791.000.000



3. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 01/2019
1. Ngày 01/01/19 lập phiếu chi 001 thanh toán tiền hàng cho Công ty cổ phần Hoa Mai số tiền: 30.000.000 đồng.
2. Ngày 05/01/19 hoá đơn số 0002233, ký hiệu AD/18P nhập hàng của Cty TNHH Mỹ Thu chưa thanh toán cho nhà cung cấp, chi tiết như sau:

	Mặt hàng
	ĐVT
	Số lƣợng
	Đơn giá/cái
	Thành tiền

	TV Samsung 32
	Cái
	20
	4.500.000
	90.000.000

	TV Samsung 50
	Cái
	40
	9.500.000
	380.000.000


Thuế suất thuế  GTGT 10%, phiếu nhập kho 001.
3. Ngày 10/01/19 nhập hàng của Cty TNHH Phú Thái, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng công thương chi nhánh Bạc Liêu, chi tiết như sau:

	Mặt hàng
	ĐVT
	Số lƣợng
	Đơn giá/cái
	Thành tiền

	1.DVD DARLING
	Cái
	25
	2.000.000
	50.000.000

	2. DVD – MP4
	Cái
	20
	2.500.000
	50.000.000


Thuế suất thuế GTGT 10%, phiếu nhập kho 002, HĐ GTGT 007878, ký hiệu PT/18T.
4. Ngày 11/01/19 chi thanh toán tiền điện thoại ở bộ phận bán hàng tháng 12/2018, bằng tiền mặt số tiền 1.100.000 đồng, trong đó: giá dịch vụ chưa thuế là 1.000.000 đồng, thuế GTGT là 100.000 đồng, hoá đơn GTGT số 424052, ký hiệu VT/NT, ngày 11/01/18 của VNPT Bạc Liêu, (PC002).
5. Ngày 12/01/19 thanh toán tiền điện cho Cty Điện lực BL bằng tiền gửi ngân hàng Công thương số tiền 11.000.000 đồng, trong đó: giá chưa thuế là 10.000.000 đồng, thuế GTGT là 1.000.000 đồng, phân bổ cho bộ phận bán hàng là 6.000.000đ, bộ phận quản lý DN là 4.000.000đ (hoá đơn GTGT Ký hiệu AA/NT số sêri 370817).
6. Ngày 16/01/19 DNTN Hồng Ân thanh toán tiền hàng lần trước bằng tiền mặt, số tiền 60.000.000 đồng (phiếu thu số 001).
7. Ngày 17/01/19 xuất bán hàng cho DNTN Vĩnh An (phường 4 – TP.Cà Mau), đã thu bằng tiền gửi ngân hàng nông nghiệp, chi tiết:

	Mặt hàng
	ĐVT
	Số lƣợng
	Đơn giá/cái

	Tủ lạnh 280
	Cái
	15
	8.500.000

	Tủ lạnh 320
	Cái
	30
	7.000.000

	DVD DARLING
	Cái
	20
	3.000.000

	DVD – MP4
	Cái
	15
	3.200.000


	Thuế suất thuế GTGT 10%, phiếu xuất kho 001, HĐ GTGT 0000122, ký hiệu PP/18T
8. Ngày 18/01/19 xuất bán hàng cho công ty Phan Anh chưa thu tiền, chi tiết:

	Mặt hàng
	ĐVT
	Số lƣợng
	Đơn giá/cái

	TV Samsung 32
	Cái
	18
	6.500.000

	TV Samsung 50
	Cái
	30
	10.500.000


Thuế suất thuế GTGT 10%, phiếu xuất kho 002, HĐ GTGT 0000123, hiệu PP/18T
9. Ngày 20/1/19 Rút tiền gửi ngân hàng nông nghiệp về nhập quỹ tiền mặt số tiền 50.000.000đ (phiếu thu 002).
10. Ngày 25/1/19 xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho ông Võ Hoàng Thọ đi công tác số tiền 3.000.000đ (PC003).
11. Ngày 28/1 tổng hợp tiền lương tính phải trả cho CB-CNV, theo bảng lương của các bộ phận trong tháng như sau:
· Bộ phận bán hàng :	50.000.000đ
· Bộ phận quản lý DN : 20.000.000đ
12. Ngày 28/1/19 trích các khoản bảo hiểm theo quy định tính vào chi phí và trừ lương người lao động.
13. Ngày 28/1/19 báo cáo thanh toán của ông Thọ kèm theo các HĐ ăn, ngủ, công tác phí tính vào chi phí quản lý DN, số tiền 2.000.000đ.
14. Ngày 28/01/19 phiếu thu 003, thu hồi tạm ứng thừa của ông Thọ nhập quỹ tiền mặt số tiền 1.000.000đ
15. Ngày 29/1/19 xuất quỹ tiền mặt trả lãi vay trong tháng số tiền 1.000.000đ cho ngân hàng công thương chi nhánh BL (PC 005).
16. Ngày 30/1/19 nhận giấy báo có của ngân hàng công thương lãi TGNH trong tháng 1/16 là 250.000đ.
17. Ngày 31/1/19 trích khấu hao TSCĐ tháng 1/17 thuộc bộ phận bán hàng số tiền 5.000.000đ, bộ phận quản lý DN số tiền 1.500.000đ.
18. Ngày 31/01/19 kết chuyển lãi lỗ tháng 1.

Yêu cầu:
1. Lập các chứng từ cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên.
2. Ghi vào các sổ chi tiết:
· Sổ kế toán chi tiết tiền mặt
· Sổ chi tiết TGNH
· Sổ chi tiết hàng hóa , sổ kho
· Sổ chi tiết bán hàng
· Sổ chi tiết thanh toán với người mua và người bán;
3. Ghi vào sổ tổng hợp
· Sổ nhật ký chung
· Sổ cái các TK
4. Lập báo cáo tài chính
· Báo cáo kết quả kinh doanh.
· Bảng cân đối tài khoản (SPS)
· Bảng cân đối kế toán
5. Lập tờ khai thuế GTGT tháng 01/2019, bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào và bán ra.

Bài tập thực hành 2
Thực hành trên phần mềm kế toán Misa hoặc thực hành kế toán thủ công.
I. Tạo mới cơ sở dữ liệu kế toán
 Tạo CSDL với thông tin như sau:
1. Thông tin doanh nghiệp
· Tên đơn vị : Công ty TNHH TM- DV Tuấn Anh
· Địa chỉ: Số 99 – Ngô Tất Tố -Quận Ninh Kiều – TP.Cần Thơ
2. Lĩnh vực hoạt động: Lĩnh vực hoạt động của đơn vị : Thương mại – dịch vụ; Ngành nghề kinh doanh: Chuyên kinh doanh mặt hàng xe gắn máy Honda các loại
3. Dữ liệu kế toán
· Năm tài chính: 2017 ; Tháng đầu tiên của năm tài chính: Tháng 01/ 2019
· Ngày bắt đầu hạch toán trên phần mềm: 01/01/2019
· Hệ thống tài khoản theo thông tư 200/2014; Hình thức ghi sổ : Nhật Ký Chung
4. Phương pháp tính giá xuất kho: Bình quân gia quyền cả kỳ
5. Phương pháp tính thuế GTGT: Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
6. Phương pháp tính khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng
II. Thiết lập các danh mục ban đầu
1. Danh mục cơ cấu tổ chức (phòng ban)

	Mã đơn vị
	Tên đơn vị
	Cấp tổ chức
	TK chi phí lƣơng

	PGĐ
	Phòng giám đốc
	Phòng ban
	6421

	PKD
	Phòng Kinh doanh
	Phòng ban
	6411

	PKT
	Phòng Kế toán
	Phòng ban
	6421


2. Danh mục đối tượng
a. Khách hàng

	TT
	Mã	Khách hàng
	Tên Khách hàng
	Địa chỉ

	1
	KH001
	Công ty TM-DV Tư Hổ
	105, Nguyễn Trung Trực, TP. BL

	2
	KH002
	Công ty TNHH TM Tươi
	Trà Kha – Phường 3- TP.BL

	3
	KH003
	Công Ty TNHH Đạt Ngọc
	Trần Hưng Đạo – TP. Cần Thơ


b. Nhà cung cấp

	STT
	Mã Nhà cung cấp
	Tên Nhà cung cấp
	Địa chỉ

	1
	NCC001
	Công ty CP Toàn Ý
	Q5- TP. HCM

	2
	NCC002
	Công ty TNHH Toàn Cầu
	Q1- TP.HCM


c. Danh sách nhân viên

	STT
	Mã nhân viên
	Tên nhân viên
	Chức vụ
	Phòng ban

	1
	001
	Trần Anh Phương
	Giám đốc
	PGĐ

	2
	002
	Nguyễn Phi Hùng
	Trưởng phòng
	PKD

	3
	003
	Nguyễn Thúy Vi
	Nhân viên bán hàng
	PKD

	4
	004
	Thái Bảo
	Kế toán trưởng
	PKT

	5
	005
	Võ Minh Hoàng
	Nhân viên KT
	PKT


3. Danh mục vật tư hàng hóa
a. Kho

	Mã kho
	Tên kho
	TK kho

	KHH
	Kho hàng hóa
	156


b. Vật tư – hàng hóa

	TT
	Mã	Vật tư, Hàng hóa
	TênVT, HH
	ĐVT
	NhómVT, HH
	Thuế suất (%)
	Kho ngầm
định
	TK kho

	1
	SH-150I
	Honda- SH 150i
	Chiếc
	Hàng hóa
	10%
	156
	1561

	2
	SH-125I
	Honda- SH 125i
	Chiếc
	Hàng hóa
	10%
	156
	1561

	3
	LED-125CC
	Honda – led 125cc
	Chiếc
	Hàng hóa
	10%
	156
	1561

	4
	Wave Alpha
	Honda- Wave alpha
	Chiếc
	Hàng hóa
	10%
	156
	1561

	5
	WAVE -110
	Honda- Wave 110 RSX
	Chiếc
	Hàng hóa
	10%
	156
	1561

	6
	VISION -110
	Honda – vision 110cc
	Chiếc
	Hàng hóa
	10%
	156
	1561


4. Danh mục tài khoản ngân hàng
		
	Số TK
	Tên ngân hàng
	Diễn giải

	444555666
	Ngân hàng đầu tư & phát triển – Chi nhánh cần thơ
	VND

	777888999
	Ngân hàng công thương – Chi nhánh cần thơ
	VND


5. Danh mục TSCĐ
	Mã TS
	SH
	Tên TSCĐ
	Đơn vị sử dụng
	Ngày tính khấu hao
	Thời gian sử dụng (năm)
	Nguyên giá
	HMLK

	VP
	2111
	Văn phòng LV
	PGĐ
	01/02/2011
	10
	800.000.000
	400.000.000

	
	2114
	TB, dụng cụ quản lý
	PKD
	
	
	66.000.000
	24.000.000

	MVT
	
	Dàn máy vi tính
	PKD
	01/02/2015
	4
	36.000.000
	9.000.000

	BG
	
	Hệ thống bàn ghế
	PKD
	01/02/2014
	4
	30.000.000
	15.000.000

	
	
	Tổng cộng
	
	
	
	866.000.000
	424.000.000


III. Nhập số dư ban đầu
Bảng số dư cho các TK tổng hợp và chi tiết như sau:

	Số hiệu TK
	Tên TK
	Đầu kỳ

	Cấp 1
	Cấp 2
	
	Nợ
	Có

	111
	
	Tiền mặt
	335.500.000
	

	
	1111
	Tiền Việt Nam
	335.500.000
	

	112
	
	Tiền gửi NH
	1.200.000.000
	

	
	1121
	NH Công thương- CN Cần Thơ
	450.000.000
	

	
	1121
	Ngân hàng ĐT&PT – CN. Cần Thơ
	750.000.000
	

	131
	
	Phải thu của khách hàng
	400.000.000
	

	
	Chi tiết
	Công ty TM-DV Tư Hổ
	150.000.000
	

	
	
	Công Ty TNHH Đạt Ngọc
	250.000.000
	

	156
	1561
	Hàng hóa
	1.265.000.000
	

	
	Chi tiết
	Honda- SH 150i: số lượng : 5 chiếc
	400.000.000
	

	
	
	Honda- Wave alpha: số lượng: 20 chiếc
	340.000.000
	

	
	
	Honda- Wave 110 RSX: 30 chiếc
	525.000.000
	

	211
	
	Tài sản cố định hữu hình
	866.000.000
	

	
	2111
	Nhà cửa vật kiến trúc
	800.000.000
	

	
	2114
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	66.000.000
	

	2141
	
	Hao mòn TSCĐ hữu hình
	
	424.000.000

	331
	
	Phải trả cho người bán
	
	680.000.000

	
	Chi tiết
	Công ty CP Toàn cầu
	
	410.000.000

	
	
	Công ty Toàn Ý
	
	270.000.000

	333
	3334
	Thuế thu nhập DN
	
	10.000.000

	411
	
	Nguồn vốn kinh doanh
	
	2.952.500.000

	
	4111
	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu
quyết
	
	2.952.500.000

	Tổng cộng
	4.066.500.000
	4.066.500.000




IV. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 01/2019
1. Ngày 01/01/19 lập phiếu chi 001 nộp thuế TNDN cho ngân sách nhà nước số tiền 10.000.000đ.
2. Ngày 04/01/19 xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Cần Thơ, số tiền 100.000.000đ, người gửi: Thái bảo (PC 002).
3. Ngày 06/01/19 hoá đơn số 0001122, ký hiệu: TC/18T, nhập hàng của Cty TNHH Toàn Cầu, chưa thanh toán cho nhà cung cấp:

	Mặt hàng
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá/chiếc
	Thành tiền

	Honda- SH 125i
	Chiếc
	10
	70.000.000
	700.000.000

	Honda – vision 110cc
	Chiếc
	20
	28.000.000
	560.000.000


Thuế suất thuế GTGT 10%,phiếu nhập kho 001

4. Ngày 08/01/19 nhập hàng của Cty Toàn Ý, đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng đầu tư và phát triển- chi nhánh Cần Thơ.

	Mặt hàng
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá/chiếc
	Thành tiền

	Honda – led 125cc
	Chiếc
	20
	37.000.000
	740.000.000


Thuế suất thuế	GTGT 10%,phiếu nhập kho 002, HĐ GTGT 0007878, ký hiệu TY/18T.
5. Ngày 09/01/19 công ty Tư Hổ thanh toán tiền hàng lần trước bằng tiền mặt, số tiền
50.000.000 đồng (phiếu thu số 001).
6. Ngày 12/01/19 xuất bán hàng cho công Ty TNHH Đạt Ngọc chưa thu tiền, chi tiết các mặt hàng sau:

	Mặt hàng
	Số lượng
	Đơn giá/chiếc
	Thành tiền

	Honda- SH 150i
	3
	81.000.000
	243.000.000

	Honda- Wave alpha
	10
	18.000.000
	180.000.000

	Honda- Wave 110 RSX
	20
	18.200.000
	364.000.000


Thuế suất thuế GTGT 10%,phiếu xuất kho 001, HĐ GTGT 0001234, ký hiệu AB/18P.

7. Ngày 16/01/19 xuất hàng bán cho Công ty TNHH TM Tươi đã thu bằng tiền gửi ngân hàng công thương chi nhánh Cần Thơ, chi tiết:
	Mặt hàng
	Số lượng
	Đơn giá/chiếc
	Thành tiền
	Chiết khấu thương mại

	Honda – vision 110cc
	10
	30.500.000
	305.000.000
	1%


	  Thuế suất thuế GTGT 10%,phiếu xuất kho 002, HĐ GTGT 0001235, hiệu AB/16P.
8. Ngày 17/01/19 thanh toán tiền điện cho Cty Điện lực Cần Thơ bằng tiền gửi ngân hàng Công thương số tiền 1.320.000 đồng, trong đó: giá chưa thuế là 1.200.000 đồng, thuế GTGT là 120.000 đồng, phân bổ cho bộ phận bán hàng là 680.000đ, bộ phận quản lý DN là 520.000đ (hoá đơn GTGT Ký hiệu AA/NT số hiệu 370817).
9. Ngày 20/01/19 rút tiền gửi ngân hàng công thương chi nhánh Cần Thơ về nhập quỹ tiền mặt số tiền 50.000.000đ (phiếu thu 002).
10. Ngày 22/01/19 xuất quỹ tiền mặt trả tiền tiếp khách tại Nhà Khách Cần Thơ số tiền là 1.100.000đ, trong đó thuế GTGT 10% (người tiếp khách: Trần Anh Phương – GĐ), HĐ GTGT số 0000799, ký hiệu: AA/17N.
11. Ngày 25/01/19 chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng công thương chi nhánh Cần Thơ để trả nợ cho công ty Toàn cầu số tiền 200.000.000đ.
12. Ngày 26/01/19 xuất hàng bán cho Ông Phạm Thanh Hải, đã thu bằng tiền mặt một chiếc xe Honda – led 125cc, giá bán chưa thuế GTGT là 40.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, phiếu xuất kho 003, HĐ GTGT 0001236, hiệu AB/18P.
13. Ngày 27/01/19 xuất quỹ tiền mặt trả tiền sửa chữa văn phòng làm việc (PGĐ) cho cửa hàng Lan Anh số tiền 1.000.000đ (chi phí sửa chữa nhỏ nên tính hết vào chi phí trong tháng này).
14. Ngày 28/1 tổng hợp tiền lương tính phải trả cho CB-CNV, theo bảng lương của các bộ phận trong tháng như sau:
· Bộ phận bán hàng :12.000.000đ
· Bộ phận quản lý DN : 8.000.000đ
15. Ngày 28/01/19 trích các khoản bảo hiểm theo quy định tính vào chi phí và trừ lương người lao động (giả sử tiền lương tính phải là là tiền lương dùng để trích bảo hiểm).
16. Ngày 28/01/19 tiến hành trích khấu hao tháng 01/19.
17. Tính giá xuất kho cho tất cả các mặt hàng xuất bán trong tháng 01.
18. Kết chuyển lãi lỗ tháng 01/2019. Yêu cầu:
1. Tạo cơ sở dữ liệu kế toán năm 2017 cho công ty trên.
2. Thiết lập các danh mục ban đầu
3. Nhập số dư ban đầu cho các tài khoản và hàng tồn kho .
4. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
5. In các loại báo cáo sau:
· Sổ nhật ký chung.
· Sổ chi tiết vật liệu hàng hóa tháng 01.
· Báo cáo kết quả kinh doanh.
· Bảng cân đối tài khoản


TÀI LIỆU THAM KHẢO
- Luật kế toán 2015.
- Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC.
- Chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 133/2016/TT-BTC.
- Chủ biên Tác giả Trần Phước, năm 2015,Giáo trình Kế toán thương mại dịch vụ, NXB  tài chính.  
- TS Phạm Huy Đoán, Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp bài tập và lập báo cáo tài chính - NXB Tài Chính. 
- Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các thông tư điều chỉnh bổ sung kế toán doanh nghiệp của bộ tài chính ban hành.
- Các tài liệu sách, báo về kế toán, kiểm toán, tài chính. 
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